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HỘI CHÚNG ***

  

***

 

Nhồi  trống  để
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vào  vị

 

trí:
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(Chập chuông mõ để bắt đầu tán tụng.) 

_: Khánh  Ø: Trống  ©: Chuông   ¢ :  Chập chuông 

Ø

  THƯỢ NG CÚNG

Nhược    nhơn    dục    liễu  tri        Tam    Thế    nhất    thiết     Phật    Phật    Phật    Phật

Ø            Ø        Ø       Ø    Ø            Ø       Ø      Ø        Ø         Ø       Ø               Ø                Ø…

   Ø            Ø        Ø       Ø    Ø          Ø       Ø      Ø        Ø         Ø       Ø               Ø              Ø…

   Ø            Ø        Ø       Ø    Ø           Ø       Ø      Ø      Ø         Ø       Ø               Ø              

 Sau khi đại chúng đã ổn định 

Ø…



 

Th­îng Cóng
(DẪN LỄ)



 

  

LLÖÖ      HHÖÖÔÔNNGG    TTAAÙÙNN  
   

Lư   hương      sạ     nhiệt      

∆           |  |            O  |  |    ȨȨȨȨ      |  |  

   

Pháp     giới   mông      huân 
O              |  |       O     |  |    O      |  | O  |  | 
 
Chư  Phật  hải    hội    tất            văn  
O            |  |     O       |  |      o   |    o   ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 
Tùy     xứ  kết   tường    vân 
O         |  |       O          |  |         o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦  ا ◦ |   
 
Thành    ý   phương    ân 
 o     |     o   |        O   |  |    O  |  |  O  |  | 
 
Chư   Phật   hiện  toàn    thân 
O         |  |       o∆|         o     ا  ا    ๏  ا ◦ ا    

 

 
 
 

 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 

                 O  |  |  O |  |  O |  |  O |  | o∆| o ا  ا ๏ ا ◦ ا 
 

Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 
 ا ◦ ا ◦ ا  ا o   |        o   |   O  |  |  O |  |  O |  |  O  |  | o | o               |       ◦  ا
 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 
 ๏   ا◦ ا◦ ا ا∆๏   |           o   |      O  |  |  O |  |  O |  |  ๏  |  | o            |       ◦  ا

(lễ)

(xá)  

∆

(lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  (xá)  

|   o   |        o               |       ◦  ا

NGHI THỨC CÚNG NGỌ

THƯỢNG CÚNG

........................................
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(lên)  

 O O O O  o o o O O O O  

diêu



Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)    
 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.  
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.  

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.   

Δ

 

Nam Mô                Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. 

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Mi Đà Phật. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. 

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. 

Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. 

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.  (3 lần) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN 

  Nam mô sa qua tan tha dê to, Qua lu chư ty, An, San bô 

la, San Bô la hung. (3 lần) 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN 

 Nam mô su lu pô dê, Tan tha dê to dê, Tan chư tha, An, Su 

lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la su lu so pô hơ. (3 lần) 

    Thử thực sắc hương vị.  Thượng cúng thập phương Phật, 

Trung phụng chư Thánh hiền, Hạ tế lục đạo phẩm, Đẳng 

thí vô sai biệt, sở nguyện giai báo mãn, linh kim thí giả đắc, 

vô lượng Ba La Mật, tam đức lục vị,  cúng Phật cập Tăng, 

Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng            . 
 

An dê dê nan, San pô qua, pha rư la hung. (3 lần) 
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Bổn Sư 

        CHÂN NGÔNPHỔ CÚNG DƯỜNG

dường

 NGHI THỨC TNNH ĐỘ



Thiên  trù  diệu  cúng. Thiền  duyệt  tô  đà. 

Hộ  án  tô  lô  tát  lị  phạ. 

Đát  tha  nga  đa  da. 

Đát  nễ  dã  tha.        Tô  lô  tát   phạ  ha. 

Nam  mô  Thiền  duyệt  Tạng  Bồ  Tát  Ma  ha  tát. 

Ma  ha  Bát  nhã  Ba  la  mật. 

∆           |  |      O |  |     ȨȨȨȨ    |  |    O            |  |        O | |     O |  | O |  |   

O        | |     O   | |     o∆|    o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 

O            |  |      O         |  |             o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 

     
o  |        o  |       |     O | | O | |  
 

ȨȨȨȨ     | |     o |   o  |        o    

| |    O  |  |  o |  o ا     o ||Ȩ|

Ȩ | | |  | ȨO  |

 

Nam 

 

Mô

  

Tiêu 

 

Tai 

 

Diên

  

Thọ

  

Dược

  

Sư

  

Phật

 
∆ | | Ȩ

***(Kinh hành đến bàn Quán Âm)***

 

◦ ◦ ◦ 

 |O Ȩ

           
 

          

(lên)  (lễ)

(xá)  

(xá)  

(lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  

(xá)  
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trai chchuẩn bị nhan cho ủ(                                                                   )  

o   | |



Nam mô

 

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

 
 

Nam mô Tăng Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát .

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần) 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN  

 

          

               O   | |  O | |  O | |  O | |   o∆| o ا  ا ๏ ا ◦ ا   

|  |  |  |  |  |       O        O        O        O        O        O   || |

∆ 

O O O O  o o o O O O O  
∆ 

 

Nam  mô  Tăng     Thọ  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát.  

          

 

Nam  mô  Tăng     Thọ  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát .  

ا  ◦        | ๏ | o  |      O  | |  O | |  O  | | ๏ | |     o∆ ا ◦ ا ◦ ا ا ๏

               O   | |  O | |  O | |  O | |   o |  o ا ◦ ا ا  ا   |  |   ◦ 
 

ا  ◦         |      O   

     

 

  

          

 
CẦU AN

 

       |  |       O   |  |  

|

|

|

(xá)  

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(xá)  

(lên)  

(lên)  

(lên)  
Phước

Phước

Phước

(7 lần)

                                                    ๏
Nam mô bạt đà phạt đế , b ệ sát xả , lu rô  

                                                        ๏
thích lưu y, bát lặt bà, hắt ra xà dã đát 

tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam 
๏

bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ  sát thệ,  

                                                                                           ๏
bệ sát thệ , bệ  sát xã, tam một yết đế

                                              ๏
sa   bà   ha.                    
o   |      o     |        o       |  |   
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๏
๏ ๏

o



Phật  quang  chủ  chiếu.    nguyên  thần. 

Tai  tinh  thoái  độ   tinh  lâm . 

Cửu  diệu  bảo  trường  sanh.  

Vận  hạn  hòa  bình. 

 thọ  vĩnh  khang  ninh. 

∆           |  |           O |  |     ȨȨȨȨ    |  |    O        |  |           O |  |         O |  | O |  |   

O        |  |      O         |  |     o∆|          o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 

O            |  |      O         |  |             o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

o    |       o  |        | |   O     |  | O |  |   

ȨȨȨȨ             |  |       o  |   o  |           o    
 

   gu\ện tiêu tam chướng não, 

1gu\ện trí tuệ minh 

Phổ ngu\ện tội chướng tiêu 

7hế thế thường hành Tát đạo.

∆                 |  |      O           |  |           o |  o   |      ȨȨȨȨ  |  | 

O             |  |       O          |  |      o |         o |      O   |  | 

O            |  |         O       |  |           o |    o |    O    |  | 

ȨȨȨȨ          |  |     O     |  |    ๏   ا    ◦    ا     ๏                                                    

1

đắc liễu,

phiền 

âch  n

tất trừ 

Bồ

chư

Nam  mô   A   Mi     Đà    Phật …………… 
∆ 

| | Ȩ

(lễ)

phước

(xá)  (lên)  (lễ)

(lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  

(xá)  

(xá)  (lễ) (lễ)

(lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  (lên)  

(lên)  (xá)  

Phước
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(lên)  

trai chchuẩn bị nhan cho ủ(                                                                   )  

o    |

N

N

Bổn mạng



CẦU SIÊU  Nam Mô A Mi Đà Phật...  
 
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  
 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)  
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH© 

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa 
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức 
thị không, không tức thị sắc , tưởng, hành, thức, diệc 
phục như thị. 

Xá-Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không© 
trung vô sắc, vô  tưởng hành thức©; vô nhãn nhĩ tỵ 
thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới 
nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi 
chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệc đạo; vô trí 
diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, Y Bát Nhã Ba 
La Mật Đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 
Tam thế chư Phật© y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, đắc A Nậu 
Đa La Tam  Tam Bồ Đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại 
minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng 
trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa chú, tức thuyết chú 
viết:© 
 Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng© yết-đế. Bồ đề tát bà 
ha.  

 

∆                                  O   | |  O | |  O | |  O  
  

ا ◦ ا     

|       ◦  ا           ๏  |    o   |        O  | |  O  | |   | |  o∆  ◦ ا   ๏  

| |          
  

o |o اا ๏ 
 

     O   | |       O   |     ◦   |ا

O O O O o o o O O O O 
∆ Ȩ

ȨȨ

∆ 

|| | |

| |

|

|

- |
| |

| || |

|

| |

| ||

|

|

|

| |

|

|

|  |  o  |o  | o  |

thọ

thọ

Miệu
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SANH
 

Nam mô a mi đá bà dạ
©

á tha già đá dạ, đá  điệt dạ tha   

mi rị
©

 đô bà tỳ     mi rị đá tất đam bà tỳ    mi rị đá  tỳ ca  

lan đế     mi rị đa  tỳ ca lan đá, gi  à di nhị
©

, già già
©

 na, chỉ 

đá ca lệ, sa bà ha.  (3 lần)  

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN 
Nam mô sa qua tan tha dê to, Qua lu chư ty, An, San bô la, 

San Bô la hung© . (3 lần)  
CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN 

Nam mô su lu pô dê
©

, Tan tha dê to dê, Tan chư tha, An, 
Su lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la su lu so pô hơ. (3 lần) 

 

An dê dê nan
©

, San pô qua
©

, pha rư la hung
©

. (3 lần) 

 
 

 

   

 
 

. Đ . A

A. . A

. A ,

,

| | |

| |

| | |
CHÚ VÃNG 
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        CHÂN NGÔNPHỔ CÚNG DƯỜNG



 

MI   ðÀ   ðẠI   TÁN 
 
 Mi   ðà  Phật      ðại     nguyện    vương     
 ∆                     |  |    O   |  |      O       |  |   o∆|    o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Từ     bi         hỷ   xả    nan   lường 
o  |   o  | O |  | O |  | O |  | O   |  |  O     |  | O |  | O |  | 

 

Mi   gian   thường    phóng    bạch   hào   quang 
O        |  |          O                |  |          O         |  |         O   |  |  O |  | 

 
ðộ   chúng   sinh    Cực    Lạc    bang 
O          |  |         O   |  |   O   |  |   O  |  | o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
Bát  ñức  trì  trung  Liên cửu              phẩm 
o   |     o   |   O      |  |         O     |  | O |  | O |  |  o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Thất   bảo         diệu    thọ      thành   hàng 
o   |      o   | O |  |   O  |  |    O    |  |   O   |  |   O |  | O |  | O |  | 

 

Như   Lai   Thánh   hiệu   nhược   tuyên   dương 
O          |  |         O            |  |         O             |  |        O  |  | O |  | 

 

Tiếp   dẫn          vãng     Tây      Phương 
O           |  |  O  |  |   O   |  |     O   |  |   o∆|  o  ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 

 

Mi   ðà   Thánh   hiệu   nhược   xưng   dương 
o   |    o   |    O           |  |         O            |  |         O   |  | O |  |    
 
ðồng    nguyện        vãng      Tây        Phương 

ȨȨȨȨ             |  |    O    |  |    ȨȨȨȨ    |  |   o  |   o   |      o   |    o  

 

(xá)  (lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  

(lên)  

(lên)  

(lên)  (lên)  

(lên)  (lên)  

(lên)  (lên)  

(lên)  

(lên)  (lên)  

(lên)  (xá)  
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LIEÂN  TRÌ  TAÙN 

 
Liên    Trì    Hải     Hội    Mi  ðà  Như  Lai, 
∆            |  |        O   |  |   ȨȨ  |  |    O   |  |    O   |  |      O  |  |  O  |  |  

Quán Âm   Thế   Chí    tọa   Liên    ñài 
O           |  |      O       |  |       o∆|       o    ا

  
ا
   

๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o |     
Tiếp    dẫn  thượng     kim     giai 
O              |  |            O             |  |         o ∆ | o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
ðại    thệ  hoằng      khai 
o      |      o     |       O      |  |     O   |  |   O   |  |  
Phổ     nguyện     ly    trần    ai. 
O                   |  |           o   |      o       |      O 

HHOOÀÀII      HHÖÖÔÔÙÙNNGG  
 

Nguyện   sanh   Tây  phương  Tịnh  ñộ  trung 
∆                 |

  
|       O           |  |              o    |    o   |

     
ȨȨȨȨ
  
|  | 

Cửu   phẩm   Liên   Hoa   vi    phụ    mẫu 
O             |  |       O          |  |      o   |      o    |      O   |  | 
 
Hoa   khai   kiến   Phật   ngộ    vô    sanh 
O            |  |         O       |  |     o    |    o  |    O    |  | 

 Bất             Bồ    Tát   vi   bạn     löõ. 
ȨȨȨȨ          |  |     O     |  |    ๏   ا        ا     ๏                   

 
            

      

                                                                  
 

         

          

   

O     

thoái

lễ (    )lễ 

(lên)

(xá)  lễ (    )lễ lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

(xá)  

(PS bước vào)

(lên) (lên)

(lên)

(lên)

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

(xá)  

(xá)  (xá)  

(lên)

(lên) (xá)  

(lên)
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Cúng  Phật  dĩ  ngật, đương  nguyện  chúng  sanh 
 

Sở  đắc  giai  biện, cụ   chư   Phật  Pháp. 

∆ |  |    O     |  |  O                  |  |               o  |         O   |   | 

O         |  |          o  |     O  |   |              |  |         o  |        

                                                                        
Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật   ............ 
  |                  |              O          

***(Viên mãn)*** 

Leã 3 leã – Cung thænh Chuû Leã hoài lieâu 

Cung thænh chö Toân Ñöùc, Taêng Ni cuøng 

Quyù Lieân Höõu hoài lieâu. 

NIEÄM PHAÄT 

A Mi Ñaø Phaät... 
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HỘI CHÚNG  

   

Nhồi  trống  để

 

 

chủ

 

lễ

 

vào 

 

vị

 

trí:

 

Ø   Ø   Ø   Ø  Ø  Ø  

 

Ø  

 

Ø…

 

Đứng ngang đối diện nhau       
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GIỚI ðỊNH HƯƠNG TÁN 
 
Giới  ñịnh                hương  
∆     |  |     O   |  |        ◎      |  |   O  |  |               
 
Phần khởi  xung thiên thượng 
O      |  |      O     |  |         O        |  |   O   |  | 
 
ðệ    tử     kiền   thành 
O       |  |           O    |  |       o ∆ |    o ا  ا ◦ ا� ا  ا ◦ |   
 
Nhiệt    tại   kim   lư   phóng 
o  |         o  |       O       |  |         O     |  |   O   |  | 
 
Khoảnh    khắc    nhân       
O       |  |            O   |  |      o ∆ |  o ا  ا ◦ ا �  ا  ا ◦ |     
 
Tức   biến mãn    thập   phương 
o  |     o   |      O   |  |     O           |  |   O    |  | 
 
Tích                  Da    Du 
O         |  |    O   |  |    O      |  |                
 
Miễn  nạn    tiêu  tai   chướng. 
O      |  |      o ∆ |    o  ا ◦ ا �         ا  ا   
 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ  Tát  Ma   Ha   Tát 
|   o       |          ◦ ا        o   |      O   |  |  O |   |  O  |   |   O   |   |   o ∆ | o ا ا ا ◦ ا �   

|  | o  |    O  |  | O      |   �           |      ◦  ا  O   |  |  �  |  |  o∆ ا ا ◦ ◦ ا   �  ا

O O O O  o o o O O O O  

huân 

nhưt 

 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ  Tát  Ma   Ha   Tát

Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ  Tát  Ma   Ha    Tát 

 
|   o       |          ◦ ا        o   |      O   |  |  O |   |  O  |   |   O   |   |   o |  o ا ا ا ◦ ا �    

.

(lên)  

(xá) 

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lên)  

(lên)  

chân       
(Xá) 
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KHAI THÒ (1) 

 Giaùc haûi    hö    khoâng  khôûi,
 Sa   Baø  nghieäp   laõng   löu.
 

Cöïc Laïc   höõu   quy   chu. 
 

 
 
Nam  mô   A    Mi    ðà    Phật... 
 |                       |                   O 

Nhöôïc  NHAÂN  ÑAÊNG   BÆ  NGAÏN, 

(Kinh hành đến bàn Địa Tạng)

     trai chchuẩn bị nhan cho ủ    (                                                                  )    (                                                                  )



Nam Mô A Mi Đà Phật...

  

 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)  
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH© 

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa 
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức 
thị không, không tức thị sắc, , tưởng, hành, thức, diệc 
phục như thị. 

Xá-Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không© 
trung vô sắc, vô tưởng, hành, thức©; vô nhãn nhĩ tỵ 
thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới 
nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi 
chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệc đạo; vô trí 
diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, Y Bát Nhã Ba 
La Mật Đa cố, tâm vô ngại cố, vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 
Tam thế chư Phật© y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, đắc A Nậu 
Đa La Tam  Tam Bồ Đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại 
minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng 
trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.  

 

 

O O O O o o o O O O O 

∆ Ȩ

ȨȨ

∆ 
|

| | |

| |

|

|

- |
| |

| |

| |

|

| |

| ||

|

|

|

| |
 |                      |                 O

 

 

Nam mô Thanh  Lương  ðịa  Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 
               ∆                   |  |          O  |  | O |  |  O |  | O |  |  o | o ا  ا ๏ ا ◦ ا  

 Nam mô Thanh  Lương  ðịa  Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 
  ا ◦ ا ◦ ا  ا o   |           o   |         O  |  | O |  | O |  |  O |  |  o | o            |      ◦  ا

Nam mô Thanh  Lương  ðịa  Bồ   Tát   Ma   Ha     Tát 
 ๏◦ ا◦  | ◦ ا| ๏   |          o   |          O  |  | O |  | O |  |  O |  |   o            |      ◦  ا
 

|
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thọ

thọ,

quái ngại, vô quái

(xá)  

lễ (lên)(    )

(xá)  

(xá)  

lễ (    )

lễ (    )

lễ (    )

(lên)

(lên)

Miệu



 

Nam mô a mi đa bà dạ
©

ạ, đa a tha dà đa d  đia dạ  tha   

mi rị
©  đô bà tỳ     mi rị đa tất đam bà tỳ    mi rị đa  tỳ ca  

lan đế     mi rị đa  tỳ ca lan đa,  d  à mi  n  ị
©

, dà dà
©  na, chỉ 

đa  ca lệ, sa bà ha.  (3 lần)  
 

BIẾN  THỰC CHÂN NGÔN  

Nam mô sa qua tan tha dê to, Qua lu chư ty, An, San bô la, 

San Bô la hung© . (3 lần)   

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN  

Nam mô su lu pô dê
©

, Tan tha dê to dê, Tan chư tha, An, 
Su lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la su lu so pô hơ.  (3 lần)

        CHÂN NGÔN
 

An dê dê nan
©

, San pô qua
©

, pha rư la hung
©

.  (3 lần)  

.  Đ . A

A. . A

. A ,

,
| | |

| |

| | |
 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa chú,  tức thuyết chú 
viết:©  

 Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng©  yết-đế. Bồ đề tát bà 
ha.   

|
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CHÚ VÃNG SANH

(Tụng đến biến thứ 2 thâu Kinh)

PHỔ CÚNG DƯỜNG
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LIEÂN  TRÌ  TAÙN 

 
Liên    Trì    Hải     Hội    Mi  ðà  Như  Lai, 
∆            |  |        O   |  |   ȨȨ  |  |    O   |  |    O   |  |      O  |  |  O  |  |  

Quán Âm   Thế   Chí    tọa   Liên    ñài 
O           |  |      O       |  |       o∆|       o    ا

  
ا
   

๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o |     
Tiếp    dẫn  thượng     kim     giai 
O              |  |            O             |  |         o ∆ | o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
ðại    thệ  hoằng      khai 
o      |      o     |       O      |  |     O   |  |   O   |  |  
Phổ     nguyện     ly    trần    ai. 
O                   |  |           o   |      o       |      O 

HHOOÀÀII      HHÖÖÔÔÙÙNNGG  
 

Nguyện   sanh   Tây  phương  Tịnh  ñộ  trung 
∆                 |

  
|       O           |  |              o    |    o   |

     
ȨȨȨȨ
  
|  | 

Cửu   phẩm   Liên   Hoa   vi    phụ    mẫu 
O             |  |       O          |  |      o   |      o    |      O   |  | 
 
Hoa   khai   kiến   Phật   ngộ    vô    sanh 
O            |  |         O       |  |     o    |    o  |    O    |  | 

 Bất             Bồ    Tát   vi   bạn     löõ. 
ȨȨȨȨ          |  |     O     |  |    ๏   ا        ا     ๏                   

 
            

      

                                                                  
 

         

          

   

O     

thoái

     

lễ (    )lễ 

(lên)

(xá)  lễ (    )lễ lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

(xá)  

(PS bước vào)

(lên) (lên)

(lên)

(lên)

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

(xá)  

(xá)  (xá)  

(lên)

(lên) (xá)  

(lên)
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KKHHAAII
 

 
 

 
 

 TTHHÒÒ  ((22))  
  

  

Pháp vương lợi vật, 

Bi trí hồng thâm, 

Phổ biến thập phương. 

Minh dương mị cách. 

Kim mông trai chủ… cung vị… giới phùng… chu kỳ, 

ñặc thỉnh sơn Tăng ñăng tọa. Y bằng giáo pháp, tác 

Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự. Nãi nhĩ thân linh, tao 

thử thắng duyên, tự nghi nghiêm túc oai nghi, lai lâm 

tọa hạ, cung linh Diệu Pháp, nhất tâm thọ ñộ.  

Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật   ............ 
  |                  |              O         

  
  

`

(xá)  

(Kinh hành về bàn chánh)
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LLÖÖ      HHÖÖÔÔNNGG    TTAAÙÙNN  
  

 
Lư   hương      sạ     nhiệt      
∆           |  |                O  |  |    ◎      |  |  

   
Pháp     giới   mông      huân 
O                |  |       O     |  |       O      |  | O  |  |  

Chư  Phật  hải    hội    tất             văn 
O             |  |     O         |  |        o   |     o   ا  ا ◦ ا �  ا  ا ◦ | o | o | 
 
Tùy     xứ  kiết    tường    vân 
O            |  |       O          |  |            o∆|  o ا  ا ◦  ا � ا  ا ◦ |   
 
Thành    ý   phương    ân 
 o     |     o   |        O   |  |         O  |  |  O  |  | 
 
Chư   Phật   hiện  toàn    thân 
O         |  |         o∆|          o     ا ◦ ا  �    ا  ا    

 
Nam  mô  Vân  Lai  Tập   Bồ   Tát    Ma  Ha    Tát 
|   o   |    o          |         ◦  ا      O   |  |  O |  |  O |  |  O  | |  o∆| o ا ◦ ا � ا  ا  

diêu

 
Nam  mô  Vân  Lai  Tập   Bồ   Tát    Ma  Ha    Tát 
|   o   |    o          |         ◦  ا      O   |  |  O |  |  O |  |  O  | |  o |  o ا ◦ ا ا  ا   

Nam  mô  Vân  Lai  Tập   Bồ   Tát    Ma  Ha    Tát 
|   o    |             |         ◦  ا      O   |  |  O |  |  O |  |  | |  o∆  �   � ا  ا 

o

 ◦   ا ◦ ا �

xá     (
   

   

)
   

 h Pháp sư ương

 

      (      )      lễ lên

P Sư xá xuống = Trai chủ lễ

lên

lên

lễ

lễ

    (      )

    (      )

    (      )

    (      )

 xá    (      )

Thị giả chuẩn bị nhan 

  

 

P sư lễ xong 3 lễ rồi lên pháp tòa đứng     ( )

* 
* 

cắm

g cho PSư

      ∆ 
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 KKHHAAII      TTHHÒÒ  ((33))  

  

Thử nhất biện hương, căn bàn kiếp ngoại, chi bá 

trần hoàn; bất kinh thiên ñịa dĩ sanh thành. Khởi 

chuyên thân cúng           Thường Trụ Tam Bảo,   sát 

hải vạn linh, Cực Lạc ñạo sư A Mi ðà Phật, Quán 

Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, tất trượng 

 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha   Tát 
∆                  O  |  |  O |  |  O |  |  O |  |    o∆| o ا ا ◦  � ا  ا 
 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha   Tát 

                 O  |  |  O |  |  O |  |  O |  |    o | o ا ا ا ◦  ا  ا  ◦       |               

|

           o   |

o

 ◦ 

 
Nam  mô  Hương  Vân  Cái   Bồ   Tát   Ma   Ha   Tát 

O  |  |  O |  |  O |  |  |  |    o   ا ا ا ◦  ا ا  ◦       | | o |  ◦ � � ∆ �

chân hương, PHỔ ðỒNG CÚNG DƯỜNG 

    (      )      lễ lên
     

    (      )      lễ lên
     

    (      )      lễ lên

    (      )

    (      )

    (      )

    (      )

 xá    (      )

|  |      |o

|o

|o

 xá    (      )

thuộc âm dương nhi tạo hóa? Nhiệt hướng lư trung, 

dường
g

(PS ngồi - @ th ỉnh đại chúng ng ồi – Trai chủ lễ 3 lễ

- Thỉnh trai ch ủ ngồi)
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Δ

                                      
  

©

         
 

Nam 
 
Mô 

 
Liên

 
Trì

  
Hải

  
Hội

  
Phật

 
Bồ 

 
Tát

 

                  
             

©
                                           

(3 lần)
                                                                       

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 

  Như Thị Ngã Văn: Nhất thời Phật tại Xá Vệ 

quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, Dữ Đại Tỳ Kheo 

Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại 

A La Hán, chúng sở tri thức: Trưởng Lão Xá Lợi 

Phất,  Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma 

Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, 

Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu 

La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca 

Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A 

Nâu Lâu Đà, Như thị đẳng chư đại đệ tử. 

Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi 

Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền  Đà Ha Đề 

Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Dữ như thị đẳng 

chư đại Bồ Tát; cập Thích Đề Hoàn nhân đẳng,©  

vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.© 

Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: 

 “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, 

hữu thế giới danh viết Cực Lạc kỳ độ hữu Phật 

hiệu A Mi Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.  

|
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ÑEÄ              THÔØI PHAÙP SÖÏ NHẤT
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Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc?  Kỳ 

quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư 

lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng 

lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, 

giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc 

danh vi Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất 

bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì 

để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim, 

ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu 

các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 

châu mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung Liên 

hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng 

sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc 

bạch quang, vi diệu hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác 

thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ 

thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ 

thanh đán, các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa, 

cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ 
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thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh 

hành. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu 

chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, 

Khổng tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca lăng tần già, 

Cộng mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục 

thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng: ngũ căn, 

ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như 

thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai 

tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vi thử điểu, thực thị tội 

báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô ác 

đạo. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo 

chi danh, hà huống hữu thực, thị chư chúng điểu, 

giai thị A Mi Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu 

biến hóa sở tác. 

Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy 

động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi 

diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời 



5 

 

câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh: niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. 

Xá Lợi Phất!  Kỳ Phật quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Xá Lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố 

hiệu A Mi Đà? 

 Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, 

chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố 

hiệu vi A Mi Đà. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 

nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh 

A Mi Đà. 

Xá Lợi Phất! A Mi Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư 

kim thập kiếp. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Hữu vô lượng vô 

biên thanh văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số 

chi sở năng tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như 

thị. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị 

công đức trang nghiêm. 
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Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh 

sanh giả, giai thị A bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhất 

sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng 

tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ 

thuyết. 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương 

phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? 

Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất 

xứ. 

Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn, phước 

đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện 

nữ nhân, văn thuyết A Mi Đà Phật, chấp trì danh 

hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam 

nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục 

nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân 

lâm mạng chung thời, A Mi Đà Phật dữ chư thánh 

chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất 

điên đảo, tức đắc vãng sanh A Mi Đà Phật Cực Lạc 

quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 

ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, 

ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 



7 

 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Mi 

Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.©  

Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di 

Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, 

Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư 

Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 

thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín 

thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết 

chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật 

Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại 

Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh 

Tiến Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 

phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 

ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng 

tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở 

hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô 

Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô 

Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh 

Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 
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quảng trường thiệt tướng, biến phú Tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới, hữu Diệm 

Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, 

Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Hạ Phương thế giới hữu Sư Tử 

Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma 

Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới, hữu 

Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng 

Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiêm Phật, 

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Sa La Thọ 
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Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết 

Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.© 

Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi 

nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật 

danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai 

vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất 

thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương tín 

thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, 

kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A 

Mi Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc 

bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim 

sanh, nhược đương sanh. 
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Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, 

sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư 

Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, 

diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức nhi tác 

thị ngôn: “Thích Ca Mâu Ni Phật© năng vi thậm 

nan hy hữu chi sự, năng ư Sa Bà quốc độ ngũ trược 

ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 

chúng sanh trược, mạng trược trung đắc A Nậu Đa 

La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, 

thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp”. 

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, 

hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tín chi 

pháp, thị vi thậm nan. 

Phật thuyết thử kinh dĩ,© Xá Lợi Phất, cập chư 

Tỳ Kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A Tu La 

đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi 

khứ. 

 

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 
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BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN 

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI 

 
Nam mô a mi đa

 
bà dạ,©

 
đá tha dà đá

 
dạ, đá

 
địa dạ

 

 tha, a mi rị © đô bà tỳ, a mi rị đa tất đam bà tỳ, a 

 mi rị đa tì ca lan đế, © a mi rị đa tì ca lan đa, dà mi 

 
nị , ©

 
dà dà na,

 
chỉ đa

 
ca

 
   (3 lần)lệ   Sa bà ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا ∆

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

 
 

Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

∆ o o        oا ا

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا

 
  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا 
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KKHHAAII      TTHHÒÒ  ((44))  

 
 

  Thế giới hà duyên xưng Cực Lạc?  
  Chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm,  
  ðạo nhân nhược yếu tầm quy lộ,  
  ðản hướng trần trung liễu tự tâm!  
 
Tâm tâm tức Phật, ñề hồ, tô, lạc, hàm tự nhũ 

sanh. Phật Phật duy tâm. Thoa, xuyến, bình, bàn, tận 
tùng kim xuất. Thập vạn ức trình, ðông Tây bất 
cách; nhị lục thời nội, phàm thánh ñồng ñồ. ðê ñầu 
hiệp chưởng bạch ngọc hào, tinh minh nhật lệ. Ca 
vịnh tán dương tử kim dung. ðình chấn lôi oanh, 
thanh lương nguyệt hề hữu thủy giai hàm. Công ñức 
vân nhi vô sơn bất ñới. Hương tượng ñộ hà, nhất cử 
hồng danh siêu nhị tử. Ca Lăng xuất xác, thiên xưng 
gia hiệu áp quần âm. Hạ tình duy thổn dĩ nan tư, nhất 
niệm hồi quang nhi dị vãng. Cứu cánh bất cư tâm 
ngoại, phân minh chỉ tại mục tiền! Thẩm như thị, tức 
kim chúng ñẳng hệ niệm Mi ðà Tam Thời Phật sự. 
Chỉ như bất thiệp chứng tu, thân mông thọ ký nhất 
cú, như hà cử dương? 

 
  Phong ngâm thọ thọ thiên ban nhạc,  
  Hương tẩm trì trì tứ sắc hoa.  
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MMII          ÑÑAAØØ        TTAAÙÙNN  
 
 A    Mi    Ðà  Phật    thân   kim   sắc 

 ∆      |  |      O        |  |           o    | o    |    ȨȨȨȨ   |  | 

  
Tướng   hảo   quang   minh   vô   ñẳng    luân 
 O                |  |        O          |  |       o   |     o    | O   |  | 
 
Bạch   hào  uyển   chuyển    ngũ    Tu    Di 
O         |  |      O          |  |          o    |  o    |   O   |  | 
 
Hám   mục   trừng   thanh   tứ   ñại    hải 
O         |  |          O           |  |         o   |   o   |   O   |  | 
 
Quang   trung   hóa   Phật    vô    số    ức 
O                |  |      O        |  |      o   |  o   |  O  |  | 
 
Hóa   Bồ   Tát    chúng    diệc    vô   biên 

O          |  |    O         |  |         o    |    o    |     ȨȨȨȨ    |  | 
 
Tứ   thập    bát   nguyện    ñộ  chúng    sanh 
O        |  |      O            |  |         o    |  o    |       O    |  | 
 
Cửu   phẩm    hàm    linh   ñăng   bỉ    ngạn 
O       |  |        O          |  |         o    |     o    |    O  |  | 
 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  

 ∆ O      |  |        O             |  |            O         |  |    o    |     ȨȨȨȨ   |  | 
 
ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O      |  |      o    |  O  |  |  O       |  |     ๏    |      O 
 
Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....   A   Mi   Ðà   Phật 
|                     |                O          
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MI  ðÀ  ðẠI  NGUYỆN  TÁN 
 
ðệ  nhất  ñại   nguyện.  Quán  tưởng  Mi   ðà 
∆       |  |      O |  |     ȨȨȨȨ    |  |    O        |  |       O |  |  O |  | O |  |   
 

Tứ   thập   bát   nguyện   ñộ   Sa   Bà. 
O        |  |      O         |  |         o∆|    o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 
Cửu   phẩm    dõng    kim    ba. 
O            |  |         O         |  |      o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Bảo    võng     giao     lô 
o    |       o    |       O  |  |   O  |  | O |  | 
 
ðộ   vong    linh   xuất    ái    hà 

ȨȨȨȨ        |             |          o    |  o   |  o    
 

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 ๏     ا    ◦    ا    ◦       ا   ا      o         ا          ا         o            ا           ا ∆
 
Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 o      ا    ◦    ا    ◦      ا   ا      o         ا           ا         o             ا              ا
 
Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát 
 ๏    ا    ◦    ا   ๏       ا   ا      o          ا         ا        ๏            ا              ا
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KKHHAAII      TTHHÒÒ  ((55)) 

  Chư khổ tận tùng tham dục khởi,  
  Bất tri tham dục khởi ư hà?  
  Nhân vong tự tánh Mi ðà Phật,  
  Dị niệm phân trì tổng thị ma!  

Giáo trung ñạo: “Sanh nhi vô sanh, Pháp Tánh 
trạm nhiên. Vô sanh nhi sanh, nghiệp quả nghiễm 
nhiên”. Sở vị sanh giả, tức chúng sanh sanh diệt chi 
Tích dã. Vị vô sanh giả, tức chư Phật tịch diệt chi Bổn 
dã. Pháp Tánh trạm nhiên giả, linh minh trạm tịch, 
huyền diệu chân thường, cá cá bất vô, nhân nhân bổn 
cụ. Chỉ nhân tối sơ bất giác, hốt nhĩ ñộng tâm, nhận 
vọng vi chân, mê kỷ trục vật. Do thị nghiệp võng 
khiên triền, lưu chuyển ngũ ñạo. Hằng tùy sanh tử dĩ 
thăng trầm, cắng cổ chí kim nhi mị gián. ðương tri 
sanh tự duyên sanh, nhi pháp tánh bất dữ duyên câu 
sanh. Diệt tự duyên diệt, nhi pháp tánh bất dữ duyên 
câu diệt. Sở dĩ vân: “Pháp Tánh trạm nhiên”. Thị vị: 
“Sanh nhi vô sanh” giả dã. Vô sanh nhi sanh giả, 
chúng sanh mê vọng nhập tâm, tích nghiệp thành 
quả. Hư thọ luân chuyển, vọng kiến sanh diệt. Ư Pháp 
Tánh thể thượng, như kính hiện tượng, tự châu tùy 
sắc. ðương tri kính quang bổn tịnh, châu thể tuyệt 
ngân. Vật cảnh hỗ chương, bất vi sắc tượng. Bỉ sắc 
tượng chi khứ lai, do nghiệp quả chi nghiễm nhiên dã. 
Cố chư Phật ư nghiễm nhiên sanh diệt trung, duy 
kiến vô sanh. Chúng sanh ư trạm nhiên vô sanh 
trung, duy kiến sanh diệt. Chỉ nhân mê ngộ chi hữu 
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sai, toại chí hiện lượng chi bất nhất; thực nãi sanh vô 
tự tánh, vô sanh diệc vô tự tánh. Ngộ tắc sanh diệt 
giai vô sanh, mê tắc vô sanh giai sanh diệt. Sở dĩ, ly 
thử biệt vô, thị nãi nhất thể nhi dị danh dã. Thẩm như 
thị. Tắc A Mi ðà Phật tức thị ngã tâm, ngã tâm tức 
thị A Mi ðà Phật. Tịnh ðộ tức thử phương, thử 
phương tức Tịnh ðộ. Khởi phi mê ngộ chi tự thù, hà 
hữu thánh phàm nhi bỉ thử? Nãi tri hiện tiền chúng 
ñẳng, dĩ tự tánh A Mi ðà Phật, dữ ñại chúng thiệt 
căn, phổ ñồng vận chuyển căn bản pháp luân. Chư 
nhân hoàn ủy tất ma?  

 
  Sanh diệt vô sanh sanh bất sanh,  
  Lạc bang na khẳng cấm nhân hành,  
  Thùy tri vạn trượng hồng trần lý  
  Hạm ñạm hoa khai nguyệt chánh minh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
   

 
 

 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  

 ∆ |  |            O          |  |     o    |     Ȩ   |  | 
 

ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O       |  |      o    |  O  |  |  O       |  |        ๏    |      O 
 

Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....  
|                     |                  O          

(Thỉnh đại chúng đ ứng lên )

 
(Kinh hành đ ến bàn Đ ịa Tạng )

     trai chchuẩn bị nhan cho ủ    (                                                                  )    (                                                                  )

  
(Xá Phật)
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Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật   ..................   
|                        |                   O  

 
Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      

∆               |  |          O            |  |         o   |     o   |      ȨȨȨȨ  |  | 
 

Nam    mô    Quán    Thế     Âm    Bồ     Tát      
O              |  |            O              |  |          o   |       o   |      O |  | 
 

Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      
O              |  |           O            |  |         o   |      o   |    O  |  | 
 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |   o    |     O  |  | 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 
Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 

Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ  Tát     

O           |  |       O            |  |        O      |  |        o   |       o   |   ȨȨȨȨ   |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ   Tát      
O           |  |       O           |  |        O      |  |        o   |       o   |    O  |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải   Chúng  Bồ   Tát  

O           |  |        ȨȨȨȨ           |  |       O       |  |           ๏  ا   ◦        ا     ๏  
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TTHHAAÄÄPP  ÑÑAAÏÏII  PPHHOOÅÅ  HHIIEEÀÀNN  HHAAÏÏNNHH  NNGGUUYYEEÄÄNN  
 

Nhaát  giaû  leã  kính chö  Phaät. ȨȨȨȨ 

Nhò  giaû   xöng  taùn  Nhö  Lai 

Tam  giaû    quaûng   tu   cuùng   

Töù   giaû    saùm    hoái  nghieäp  chöôùng 

Nguõ   giaû  tuøy   hyû  coâng  ñöùc 

Luïc  giaû  thænh   chuyeån  phaùp  luaân 

Thaát   giaû  thænh  Phaät  truï  theá  ȨȨȨȨ    

Baùt  giaû   thöôøng  tuøy  Phaät  hoïc 

Cöûu  giaû  haèng  thuaän  chuùng   sanh 

Thaäp   giaû   phoå   giai   hoài   höôùng. 

Chuùng   sanh  voâ bieân  theä   nguyeän   ñoä.   

Phieàn   naõo  voâ   taän    theä  nguyeän    ñoaïn. 

Phaùp   moân  voâ    löôïng  theä   nguyeän   hoïc.  

Phaät ȨȨȨȨ  ñaïo voâ thöôïng  theä ȨȨȨ    nguyeän  thaønh.    ȨȨ   

Ȩ

döôøng
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PPHHAAÄÄTT    BBAAÛÛOO    TTAAÙÙNN  
 

 
Phật    bảo      tán         vô         cùng.      
∆                   |  |    O    |  |    O    |  |    o∆|  o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
 
Công    thành     vô     lượng    kiếp    trung. 
o  |         o  |   O |  | O  |  |    O    |  |    O   |  |   O |  | O |  | O |  |  
 

Nguy    nguy    trượng    lục    tử   kim    dung. 
O              |  |           O            |  |      O      |  |         O   |  | O |  | 
 

Giác     ñạo          tuyết     sơn     phong. 
O             |  |   O   |  |   O    |  |   O   |  |   o∆|   o  ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Mi  tế   ngọc  hào  quang  sáng              lạng 
o  |    o   |    O     |  |        O        |  |  O |  | O |  | o∆|o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
Chiếu    khai       lục     ñạo    hôn    mông 
 o  |            o  |   O  |  |  O |  |  O   |  |   O  |  |  O   |  |  O |  | O |  | 
 
Long   Hoa   tam   hội   nguyện   tương   phùng 
O           |  |        O       |  |          O             |  |          O     |  | O |  | 
  
Diễn    thuyết     pháp    chân     tông. 
O            |  |    O |  |   O    |  |   O    |  |  o∆|   o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
Long   Hoa   tam   hội    nguyện   tương   phùng 
o   |          o   |       O      |  |           O            |  |           O      |  | O |  |      
 
Diễn    thuyết        pháp     chân       tông. 

ȨȨȨȨ              |  |    O |  |   ȨȨȨȨ   |  |   o   |
   
o   |   o   |

   
o
 

 

Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật  ....................... 
|                       |                    O     

(xá)  lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

lễ (    )lễ 

(lên)

(lên)

(lên) (xá)  

(Phát Kinh)

(Thâu Kinh)

(xá)  

 

(Kinh hành về bàn chánh)
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((6))  
  

 Nhân nhân phần thượng,         hữu Mi ðà. Cá cá 
tâm trung, tổng vi Tịnh ðộ. Liễu tắc ñầu ñầu kiến 
Phật, ngộ lai bộ bộ Tây Phương. Thượng lai khải kiến 
Tam Thời Hệ Niệm tịnh nghiệp ñạo tràng, kim ñương 
ñệ nhất thời Phật sự dĩ viên. Như thượng thù huân, 
ñầu nhập Mi ðà ñại nguyện hải trung, chuyên vị t 
linh… cầu sanh Tịnh ðộ. ð     niệm: Tự           vô  thỉ, 
ngật chí kim sanh; nhất niệm vi chân, lục căn  trục 
vọng, tùy tình tạo nghiệp, túng ngã vi phi. Thân 
nghiệp tắc sát, ñạo, tà dâm. Khẩu quá tắc vọng  ngôn
ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý ác tắc thường khởi 
tham - sân, thâm sanh si ái. Do tư tam nghiệp, câu  tỏa 
vọng duyên, thường cốt cốt ư trần lao, ñ     mang 
mang ư tuế nguyệt. Dục tư xuất ly, duy bằng sám hối

 

huân tu chi lực, tỉ nhãn, nhĩ,     , thiệt, thân, ý chi quá 
khiên, ứng niệm ñốn tiêu. Sử sắc, thanh, hương, vị,

 

xúc, pháp chi phù trần, tức thời thanh tịnh. Hựu Cực
Lạc cầu  sanh toàn bằng phát nguyện. Ngưỡng lao 
pháp chúng dị khẩu ñồng âm, kính vị t       linh chí 
tâm sám hối, phát nguyện.  

 
 
 
 
 

ản

hần
ản

hần

bổn 

 
Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....  
|                     |                  O          

(Kinh hành về bàn chánh – xá Phật – PS lên toàn ngồi –

thúc Niệm Phật – Thỉnh đại chúng ngồi – thỉnh trai chủ quỳ)Kết 

( Thỉnh trai chủ đứng lên)

tùng 

tỷ

©©

© ©
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SSAAÙÙMM      HHOOÁÁII    

Vaõng  tích   sôû     taïo              chö    aùc              nghieäp.  
           ●●    ●●     ●|●  ● ●         ●  ●    ● ●       ●  ●  ●  ● 

Giai  do      voâ     thæ             tham saân       si.  
● ●   ● ●    ●  ●   ●|●  ● ●    ●  ●   ●  ●    ●  ●    ●  ● 

            thaân   ngöõ   yù              chi        sô û    sanh.  
●  ●    ●  ●   ●  ●   ●|●  ●       ●  ● ●        ● ●    ● ●    ● ● 

.  
●  ●    ●  ●   ●  ●    ●|●   ●  ●      ●  ●    ●  ●    ●  ●    ●  ● 

Chuùng  sanh   voâ    bieân            theä    nguyeän   ñoä.  
●   ●     ●  ●    ●  ●  ●| ●   ●  ●    ●  ●       ●  ●        ●  ●   ●  ● 

Phieàn   naõo   voâ    taän           theä   nguyeän   ñoaïn.  
●    ●    ●  ●  ●  ● | ●  ●  ●    ●  ●     ●  ●           ●  ●   ●   ● 

Phaùp  moân  voâ    löôïng          theä     nguyeän  hoïc.  
●       ●  ●   ●  ●  ●  | ●  ●  ●     ●  ●        ●  ●         ●  ●  ●  ● 

Phaät ñaïo   voâ     thöôïng         theä    nguyeän  thaønh. 

◎  ●  ●  ●    ● ●   ● | ●   ●   ●   o |      o |          ◎ 

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا          o           ا         ا ∆ ا        o ا    ا   o   ا    ا    o  ا ◦ ا ◦  ا  ا    � 

 Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا          o           ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا    o  ا ◦ ا ◦  ا  ا    

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا                 ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا  �    ا ◦ ا ◦  ا  ا   

o    

� � 

●  ●

●

Tuøng

Kim  ñoái     Phaät  tieàn           caàu     saùm  hoái

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  

lên  
lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

lễ

    (    )
    (      )

(     )
(     )

(     )

(    )

(    )
(    )

(    )

    (      )lên  

    (      )

    (      )

    (      )

    (      )

    (      )

xá      (      )    (      )

    (      )

    (      )

    (      )     (      )

(    )

lễ(     )

xá  

lên      (      )
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((77))  
 
 
Thượng lai sám hối phát nguyện dĩ           .  

linh… ñương tri: Phù Tịnh ðộ chi vi giáo dã. Ngưỡng 

thừa A Mi ðà Phật tứ thập hữu bát ñại từ ñại bi thâm 

chúng sanh. Phàm cụ tín tâm giả, giai ñắc vãng sanh. 

Tín giả, tín hữu Tây Phương Tịnh ðộ; tín hữu A Mi 

ðà Phật nhiếp thủ chúng sanh chi sự. Ngã ñẳng chúng 

sanh tín hữu vãng sanh chi phận. Nhiên tuy vị Mi ðà 

nhiếp thủ chúng sanh vãng sanh, yếu tín duy thị tùy 

tâm tự hiện, cảm ứng ñạo giao, cứu         phi tùng 

ngoại ñắc. Như thị tín giả, thị vi chân tín.  

Tín nhi vô Hạnh, tức bất thành kỳ tín. Hạnh giả, 

Lăng Nghiêm kinh vân: “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm 

tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai”. A Mi 

ðà kinh vân:   “Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, văn thuyết A Mi Đà Phật, chấp trì danh hiệu, 

nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nãi chí thất nhật, 

nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm           chung thời, A Mi

canh

mang

ThầnÙ

trọng nguyện lực, nhiếp thủ thập phương nhất thiết 

canhÙ

.

hỉnh trai chủ quỳ)T(
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Đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân 

chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A M i  

Đà Phật Cực Lạc quốc độ”. Như thị hành giả thị danh 
            Hạnh.  

     Hạnh nhi vô Nguyện, tức bất thành kỳ Hạnh. 

Nguyện giả, yếu dữ A Mi ðà Phật tứ thập bát nguyện,

 nguyện  nguyện tương ứng, thị vi ñại nguyện  dã. Tín 

Hạnh - Nguyện tam, như ñ      tam  túc, khuyết nhất 

bất khả. Kim nhĩ          linh ñương tri: Hiện tiền nhất 

niệm,         tự viên thường. Tín - Hạnh - Nguyện: 

Nguyên  thị  tự  kỷ       lai cụ hữu. Như thị          ñức. 
Kim  giả  ñản  thị                   quang minh hiển phát nhĩ. 

 

  

Chính

ỉnh 

bản tanh

thần

bổn 

bổn Ùtanh
Ù
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MI    ÑAØ  TAÙN 
 

 

A   Mi   ðà    Phật    vô   thượng    y       vương    
∆     |  |      O  |  |  ◎◎◎◎   |  |    O       |  |               O  |  |     O    |  | O |  | 

   

Nguy   nguy   kim   tướng    phóng   hào   quang 
O               |  |       O           |  |              o ∆  |        o  ا  ا ◦ ا �   ا   ا ◦ | o | o | 
 
Khổ    hải    tác   từ     hàng   
O             |  |       O       |  |         o∆|   o ا  ا ◦ ا � ا  ا ◦ | 

 

Cửu    phẩm    Liên     bang 
o   |             o    |         O  |  |        O   |  |  O  |  |   

  
ðồng    nguyện    vãng    Tây    Phương 
◎◎◎◎               |  |                 o    |       o    |           o 

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 �      ا   ◦      ا   ◦      ا   ا        o         ا           ا             o              ا          ا ∆

 

  

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
      ا   ◦      ا   ◦      ا   ا        o         ا           ا             o              ا          ا
  
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 �      ا   ◦      ا      ا   ا        o         ا           ا                       ا          ا

o        

� � 

lên  

lễ(    )

(    )

xá  (    )

xá  (    )

lễ(    ) lễ(    )lên  (    )

lên  (    )lễ(    )

 xá  (    )

lễ(    )

lễ(    )

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    )

( PS đi xuống)

( Thỉnh đạ i chúng đứng lên )

(Kết thúc đệ nhất)



 

 

 

3
 

 

HỘI CHÚNG
 

 

Nhồi  trống (Ø Ø  Ø  Ø  Ø

   

Ø  

 

Ø

 

)để

 

chủ

 

lễ

 

và vị

 

trí:

 

Đứng ngang đối diện nhau        _      (Xoay lên chánh điện)

 

 

(Xá )      _     _     _  

 

(Lạy 1)   _    Ø     _     Ø     _     Ø  -  Ø     

 

_     Ø

 

(Lạy 2)   _    Ø     _     Ø

 

(Lạy 3)

 

  _    Ø     _     Ø  Ø   _           Ø   Ø   Ø   Ø  Ø  Ø   Ø   Ø…

 

(1 xá)   

 

  _    Ø     _     Ø  Ø   Ø

 

Ø        Ø   Ø   Ø   Ø  Ø  Ø   Ø   Ø…©(Thỉnh đại chúng ngồi)

                                         
 

Nhược    nhơn    dục    liễu  tri     

 

   Tam    Thế    nhất    thiết     Phật    Phật    Phật    Phật

 
                                           

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø            Ø       

 

Ø      

  

Ø        Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø                Ø…

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø          

 

Ø       

 

Ø      

  

Ø      

 

  Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø           

 

   Ø…

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø           Ø       

 

Ø      

  

Ø      

   

Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø            

 

  Ø…  

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø          

 

Ø       

 

Ø      

  

Ø        

 

Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø            

 

  Ø…

 

   Ø       Ø 

 

Ø       

 

Ø            

 

       

  

 

A      Mi Đà     Phật

 

               

               

 

   Ο       

 

Ø       Ο     

  

Ø        Ο        Ø     

 

                   

Ο   Ο   Ο   

 

Ο     Ο      ¢ 

 

Ο 

 

Ο     ©  Ο   Ο   

 

Ο 

 

     Ο  Ο 

 

Ο

 

…                      

 

 

                  Ο  Ο   

 

Ο    Ο   

  

Ο          Ο   Ο   

 

©  Ο   Ο   

 

Ο       Ο  Ο  Ο

 

…                       

 

 

                  Ο  Ο    Ο  

  

Ο

 

   

 

Ο   

  

©  Ο   Ο    ©  Ο 

  

Ο    Ο       Ο  Ο  Ο

 

…              

 

     

                                                                      Ο      Ο

  

Ο        

 

Ο      

 

(Chập chuông mõ để

 

bắt đầu tán tụng.)

 

_

: Khánh

  

Ø: Trống

  

©: Chuông

  

Ο: Mõ

 

¢

 

:  Chập chuông.
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Nhược    nhơn    dục    liễu  tri        Tam    Thế    nhất    thiết     Phật    Phật    Phật    Phật

Ø            Ø        Ø       Ø    Ø            Ø       Ø      Ø        Ø         Ø       Ø               Ø                Ø…

  Sau khi     đại chúng đã ổn định

o:

***ĐỆ NHỊ THỜI***



2 

 

             

Δ

                                      
  

©

         
 

Nam 
 
Mô 

 
Liên

 
Trì

  
Hải

  
Hội

  
Phật

 
Bồ 

 
Tát

 

                  
             

©
                                           

(3 lần)
                                                                       

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 

  Như Thị Ngã Văn: Nhất thời Phật tại Xá Vệ 

quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, Dữ Đại Tỳ Kheo 

Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại 

A La Hán, chúng sở tri thức: Trưởng Lão Xá Lợi 

Phất,  Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma 

Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, 

Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu 

La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca 

Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A 

Nâu Lâu Đà, Như thị đẳng chư đại đệ tử. 

Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi 

Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền  Đà Ha Đề 

Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Dữ như thị đẳng 

chư đại Bồ Tát; cập Thích Đề Hoàn nhân đẳng,©  

vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.© 

Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: 

 “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, 

hữu thế giới danh viết Cực Lạc kỳ độ hữu Phật 

hiệu A Mi Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.  

|
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ÑEÄ NHÒ THÔØI PHAÙP SÖÏ 



3 

 

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc?  Kỳ 

quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư 

lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng 

lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, 

giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc 

danh vi Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất 

bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì 

để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim, 

ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu 

các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 

châu mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung Liên 

hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng 

sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc 

bạch quang, vi diệu hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác 

thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ 

thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ 

thanh đán, các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa, 

cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ 



4 

 

thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh 

hành. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu 

chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, 

Khổng tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca lăng tần già, 

Cộng mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục 

thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng: ngũ căn, 

ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như 

thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai 

tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vi thử điểu, thực thị tội 

báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô ác 

đạo. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo 

chi danh, hà huống hữu thực, thị chư chúng điểu, 

giai thị A Mi Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu 

biến hóa sở tác. 

Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy 

động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi 

diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời 
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câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh: niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. 

Xá Lợi Phất!  Kỳ Phật quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Xá Lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố 

hiệu A Mi Đà? 

 Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, 

chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố 

hiệu vi A Mi Đà. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 

nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh 

A Mi Đà. 

Xá Lợi Phất! A Mi Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư 

kim thập kiếp. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Hữu vô lượng vô 

biên thanh văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số 

chi sở năng tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như 

thị. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị 

công đức trang nghiêm. 
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Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh 

sanh giả, giai thị A bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhất 

sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng 

tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ 

thuyết. 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương 

phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? 

Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất 

xứ. 

Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn, phước 

đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện 

nữ nhân, văn thuyết A Mi Đà Phật, chấp trì danh 

hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam 

nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục 

nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân 

lâm mạng chung thời, A Mi Đà Phật dữ chư thánh 

chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất 

điên đảo, tức đắc vãng sanh A Mi Đà Phật Cực Lạc 

quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 

ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, 

ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 
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Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Mi 

Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.©  

Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di 

Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, 

Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư 

Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 

thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín 

thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết 

chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật 

Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại 

Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh 

Tiến Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 

phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 

ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng 

tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở 

hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô 

Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô 

Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh 

Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 
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quảng trường thiệt tướng, biến phú Tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới, hữu Diệm 

Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, 

Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Hạ Phương thế giới hữu Sư Tử 

Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma 

Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới, hữu 

Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng 

Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiêm Phật, 

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Sa La Thọ 
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Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết 

Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.© 

Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi 

nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật 

danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai 

vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất 

thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương tín 

thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, 

kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A 

Mi Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc 

bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim 

sanh, nhược đương sanh. 
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Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, 

sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư 

Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, 

diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức nhi tác 

thị ngôn: “Thích Ca Mâu Ni Phật© năng vi thậm 

nan hy hữu chi sự, năng ư Sa Bà quốc độ ngũ trược 

ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 

chúng sanh trược, mạng trược trung đắc A Nậu Đa 

La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, 

thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp”. 

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, 

hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tín chi 

pháp, thị vi thậm nan. 

Phật thuyết thử kinh dĩ,© Xá Lợi Phất, cập chư 

Tỳ Kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A Tu La 

đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi 

khứ. 

 

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 
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BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN 

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI 

 
Nam mô a mi đa

 
bà dạ,©

 
đá tha dà đá

 
dạ, đá
 

địa dạ
 

 
tha,

 
a mi

 
rị © 

đô bà tỳ,
 

a mi rị đa
 

tất đam bà tỳ, a
 

 mi rị đa tì ca lan đế, © a mi rị đa tì ca lan đa, dà mi 

 
nị , ©

 
dà dà na,

 
chỉ đa
 

ca
 

   (3 lần)lệ   Sa bà ha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ o o        oا ا

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا ∆

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

 
 

Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا

 
  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا 
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          KKHHAAII     TTHHÒÒ   ((88))   

 
    Tiện tựu kim triêu thành Phật khứ,  

    Lạc bang hóa chủ dĩ hiềm trì,  
    Na kham cánh dục chi hồ giả,  
    Quản thủ luân hồi một liễu thời.  
 

 Nguyên phù biến thập phương thị Cực Lạc thế 

giới. Sơn quang thủy sắc, tự không hợp không. Tận 

ñại ñịa thị Thanh Thái cố hương, hoa tiếu ñiểu ñề, 

như kính chiếu kính. Tự thị bất quy, quy tiện ñắc. 

Ngũ hồ yên cảnh hữu thùy tranh? Hoàng kim tý trú 

dạ thường thùy. Duy hứa hành nhân ñộc ủy. Bạch 

ngọc hào cổ kim bất muội, toàn bằng nguyện giả thừa 

ñương. Sở dĩ ñạo: Vạn pháp thị tâm quang, chư 

duyên duy          hiển,         vô mê ngộ nhân, chỉ yếu 

kim nhật liễu. Tức kim hiện tiền chúng ñẳng, hệ niệm 

ñệ nhị thời Phật sự. Thả liễu chi nhất cú, như hà cử 

dương?  

 Lưu ly trì thượng huyền minh nguyệt,   

 Hạm ñạm hoa khai hý thủy cầm.  

tính bổn 
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MMII          ÑÑAAØØ        TTAAÙÙNN  
 
 A    Mi    Ðà  Phật    thân   kim   sắc 
 ∆      |  |      O        |  |            o    | o    |    Ȩ   |  |   
Tướng   hảo   quang   minh   vô   ñẳng    luân 
 O                |  |        O          |  |          o   |     o    | O   |  | 
 
Bạch   hào  uyển   chuyển    ngũ    Tu    Di 
O         |  |      O          |  |          o    |      o    |   O   |  | 
 
Hám   mục   trừng   thanh   tứ   ñại    hải 
O         |  |          O           |  |           o   |     o   |   O   |  | 
 

Quang   trung   hóa   Phật    vô    số    ức 
O                |  |      O        |  |      o   |     o   |  O  |  | 
 

Hóa   Bồ   Tát    chúng    diệc    vô   biên 
O          |  |    O         |  |           o    |      o    |     Ȩ    |  | 

 
Tứ   thập    bát   nguyện    ñộ  chúng    sanh 
O        |  |      O            |  |           o    |  o    |       O    |  | 
 

Cửu   phẩm    hàm    linh   ñăng   bỉ    ngạn 
O       |  |        O          |  |         o    |        o    |    O  |  | 

 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  

 ∆ O      |  |        O             |  |            O          |  |     o    |     Ȩ   |  | 
 
ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O       |  |      o    |  O  |  |  O       |  |        ๏    |      O 
 
Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....   A   Mi   Ðà   Phật 
|                     |                  O          
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MI  ðÀ  ðẠI  NGUYỆN  TÁN 

 
ðệ  nhất  ñại   nguyện.  Quán  tưởng  Mi   ðà 
∆       |  |      O |  |     Ȩ     |  |       O           |  |         O |  |  O |  | O |  |   
 
Tứ   thập   bát   nguyện   ñộ   Sa   Bà. 
O        |  |         O         |  |             o∆|    o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 
Cửu   phẩm             kim    ba. 
O              |  |        O         |  |         o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Bảo    võng     giao     lô 
o    |       o    |           O  |  |     O  |  | O |  | 
 
ðộ   vong    linh   xuất    ái    hà 
ȨȨȨȨ           |             |          o    |   o   |    o    

 

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 ๏     ا    ◦    ا    ◦       ا   ا      o         ا            ا         o            ا           ا ∆
 

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
      ا    ◦    ا    ◦       ا   ا      o         ا            ا         o            ا           ا 

  

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 ๏     ا    ◦    ا       ا   ا      o         ا            ا                 ا           ا 

 
๏

o      

๏

dõng



Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự 

 

KKHHAAII    TTHHÒÒ  (9)  

 
Thị tâm thị Phật tương tâm niệm,  

 Niệm ñáo tâm không, Phật diệc vong,  
 Tán thủ quy lai trùng kiểm ñiểm,  
 Hoa khai xích bạch dữ thanh hoàng. 

chúng sanh nhiên. Tâm, Phật, cập chúng sanh, thị 

tam vô sai biệt”. Sở vị tâm giả, tâm hữu ña chủng, 

viết: nhục ñoàn tâm, nãi hiện tại thân trung, phụ mẫu 

huyết khí sở sanh giả thị. Viết Duyên Lự Tâm, tức 

hiện kim thiện ác thuận nghịch cảnh giới thượng 

chủng chủng phân biệt giả thị. Viết Linh Tri Tâm thị 

hỗn thiên sai nhi bất loạn, lịch tam tế dĩ mị thiên. 

Bỉnh nhiên ñộc chiếu; trác nhĩ bất quần. Tại thánh 

bất tăng, tại phàm bất giảm. Xử sanh tử lưu, ly châu 

ñộc diệu vu thương hải. Cư Niết Bàn ngạn, quế luân 

cô lãng vu trung thiên. Chư Phật ngộ chi, giả danh 

duy tâm. Chúng sanh mê chi, tiện thành vọng thức. 

Thị dĩ Phật tức chúng sanh, chúng sanh tức Phật. Thả 

tâm ngoại vô Phật, diệc vô chúng sanh. Duy mê ngộ 

Giáo trung ñạo: “Duy tâm Phật diệc nhĩ, duy Phật 
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     trai chchuẩn bị nhan cho ủ    (                                                                  )    (                                                                  )

 

chi hữu gián. Cố phàm thánh nhi huýnh dị. Khởi tri 

tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt.  
       Vĩnh Gia vân: “Mộng lý minh minh hữu lục thú, 

giác hậu không không vô ñại thiên”. Ký nhiên như thị, 

tắc kinh vân: “         thị Tây Phương, quá thập vạn ức 

Phật ñộ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Kỳ ñộ hữu 

Phật, hiệu A Mi ðà, kim hiện tại thuyết pháp”. Tổng 

bất xuất duy tâm Tịnh ðộ,                 Mi ðà dã. Do thị 

nhi tri, tức kim hiện tiền          linh…, kỳ  sanh dã Liên 

hoa ñóa ñóa, kỳ một dã hàng th  trùng trùng. Vô 

nhất thời bất ñạt Liên bang, vô nhất niệm bất y Từ 

phụ. Thẩm như thị, thả ñạo: Ly thử tâm, Phật, chúng 

sanh ngoại, biệt hữu thương lượng xứ dã vô.  

 ðại viên kính lý tuyệt tiêm ai,  
 Bích ngẫu hoa trung hữu thánh thai,  
 Dao vọng kim sa trì chiểu ngoại  

Bảo quang thường chiếu ngọc lâu ñài.   

 

 

 

 Tungø

 tanh

thần

 

  
 
  

 
 

   
 
 

 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  

 ∆ |  |            O          |  |     o    |     Ȩ   |  | 
 

ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O       |  |      o    |  O  |  |  O       |  |        ๏    |      O 
 

Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....  
|                     |                  O          

bổn Ù

.

ọ

(Thỉnh đại chúng đ ứng lên)

 (Kinhhành đến bàn Địa Tạng)
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Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật   ..................   
|                        |                   O  

 
Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      

∆               |  |          O            |  |         o   |     o   |      ȨȨȨȨ  |  | 
 

Nam    mô    Quán    Thế     Âm    Bồ     Tát      
O              |  |            O              |  |          o   |       o   |      O |  | 
 

Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      
O              |  |           O            |  |         o   |      o   |    O  |  | 
 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |   o    |     O  |  | 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 
Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 

Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ  Tát     

O           |  |       O            |  |        O      |  |        o   |       o   |   ȨȨȨȨ   |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ   Tát      
O           |  |       O           |  |        O      |  |        o   |       o   |    O  |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải   Chúng  Bồ   Tát  

O           |  |        ȨȨȨȨ           |  |       O       |  |           ๏  ا   ◦        ا     ๏    
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SAÙM  PHAÙT  NGUYEÄN 
(Ñaïi Töø Boà Taùt) 

Thaäp phöông tam theá Phaät 

A Mi Ñaø ñeä nhaát.    Ȩ 
Cöûu phaåm  ñoä chuùng  sanh, 
Oai ñöùc voâ cuøng taän. 
Ngaõ kim ñai quy y.  
Saùm hoái tam  nghieäp toäi. 
Ph  m höõu chö             thieän. 
Chí taâm duïng hoài höôùng. 
Nguyeän ñoàng nieäm Phaät nhaân. 
Caûm öùng tuøy thôøi hieän. 
Laâm chung Taây Phöông caûnh. 
Phaân minh taïi muïc tieàn. 
Kieán vaên giai tinh 

Ñoàng sanh Cöïc Laïc quoác. 
Kieán Phaät lieãu sanh töû. 
Nhö  Phaät ñoä  nhaát thieát. 

 

 Ȩ

phöôùc 

taán.

à
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 Voâ bieân phieàn naõo ñoaïn. 
Voâ löôïng phaùp moân tu. 
Theä nguyeän ñoä chuùng sanh. 
Toång nguyeän thaønh Phaät ñaïo. 
Hö khoâng höõu taän. 
Ngaõ nguyeän voâ cuøng. 

 
 

HHOOÀÀII      HHÖÖÔÔÙÙNNGG  
  

Nguyện    sanh   Tây  Phương  Tịnh  Ðộ  trung  Ȩ 
 

Thượng   phẩm    Liên      hoa      vi   phụ mẫu 
 

Hoa      khai      kiến       Phật     ngộ     vô       sanh 
 
Bất   Ȩ           Bồ     Tát        vi Ȩ   bạn     lữ. Ȩ 

 
thối
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PHÁP  BẢO  TÁN 
 

Pháp   bảo     thật    nan     lường.      
∆                  |  |   O   |  |   O   |  |  o ∆ |  o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Như   Lai        kim     khẩu    tuyên    dương. 
o  |     o  | O  |  |  O   |  |   O   |  |    O    |  |   O  |  | O |  | O |  | 
 

Long   cung   hải   tạng   tán    thiên    hương. 
O             |  |     O       |  |        O          |  |           O    |  | O |  | 
 

Giác   giả         tụng   lang     hàm. 
O          |  | O  |  |  O    |  |  O    |  |  o∆|  o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Ngọc trục hà ñiều  kim  tả          tự 
o  |        o  |    O     |  |       O     |  | O |  | O |  | o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 

                                           
Tợ   bài         thu     nhạn     thành    hàng 
o  |     o  |  O  |  |  O   |  |    O   |  |      O   |  |   O  |  | O |  | O |  | 
 

Tích   nhân   Tam    Tạng  thủ    lai    ðường  
O          |  |           O          |  |        O       |  |         O    |  | O |  |   
 

Vạn     cổ             vị         phu      dương 
O           |  |   O   |  |   O   |  |    O    |  |   o∆|  o   ا  ا ๏ ا   ا ◦  ا ◦ | 
 

Tích   nhân  Tam   Tạng   thủ    lai    ðường  
o  |          o   |         O         |  |        O       |  |         O    |  | O |  |  
  
Vạn    cổ              vị         phu         dương 

ȨȨȨȨ         |  |   O   |  |    ȨȨȨȨ   |  |    o   |    o   |   o   |    o 

 
Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật 
|                       |                    O         

(xá)  (lên)

(lên)

(lên)

lễ (    )

lễ (    )

lễ (    ) (xá)  

 

(Phát Kinh)

(Thâu Kinh)

(xá)  

(Kinh hành về bàn chánh)
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((1100))  
 
 
Cái văn: Hư nhi hữu minh ñáp chi thanh, tịch nhi 

vô hình ảnh chi tướng. Nhiên cốc hưởng tự nhiên, phi 

hô chi nhi bất ñáp. Phật thân vô tác, phi khấu chi nhi 

bất chương. Thượng lai khải kiến ñệ nhị thời Hệ 

Niệm Phật Sự dĩ viên. Như thượng thù huân, ñầu 

nhập Như Lai ñại nguyện hải trung, xuất sanh công 

ñức. Chuyên vị         linh… tẩy trừ nghiệp cấu, tăng 

trưởng thiện căn, xả thử báo duyên, vãng sanh Tịnh 

ðộ. ð     niệm tự          vô thỉ, ngật chí kim sanh: Âu 

sanh  cự hải, trục thức lãng dĩ cao ñê. Vân ñiểm thá i 

thanh, nhậm tình phong nhi nhân ngã. Ư thị tuần 

hoàn chư thú, lưu chuyển tứ sanh; nghiệp hải mang 

mang, tội sơn ngập ngập. Phi bằng phát lộ, hoát trục  

tiêu trừ. Sám-ma dĩ vãng, phát nguyện ñương lai. Tái 

lao pháp chúng, chí tâm sám hối phát nguyện.  

thần

ản 

 

 Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....  
|                     |                  O          

(Kinh hành về bàn chánh – xá Phật – PS lên toàn ngồi –

thúc Niệm Phật – Thỉnh đại chúng ngồi – thỉnh trai chủ quỳ)Kết 

( Thỉnh trai chủ đứng lên)©

tùng

© ©
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SSAAÙÙMM      HHOOÁÁII    

Vaõng  tích   sôû     taïo              chö    aùc              nghieäp.  
           ●●    ●●     ●|●  ● ●         ●  ●    ● ●       ●  ●  ●  ● 

Giai  do      voâ     thæ             tham saân       si.  
● ●   ● ●    ●  ●   ●|●  ● ●    ●  ●   ●  ●    ●  ●    ●  ● 

            thaân   ngöõ   yù              chi        sô û    sanh.  
●  ●    ●  ●   ●  ●   ●|●  ●       ●  ● ●        ● ●    ● ●    ● ● 

.  
●  ●    ●  ●   ●  ●    ●|●   ●  ●      ●  ●    ●  ●     ●  ●    ●  ● 

Chuùng  sanh   voâ    bieân            theä    nguy eän   ñoä.  
●   ●     ●  ●    ●  ●  ●| ●   ●  ●    ●  ●       ●  ●        ●  ●  ● ● 

Phieàn   naõo   voâ    taän           theä   nguyeän   ñoaïn.  
●    ●    ●  ●  ●  ● | ●  ●  ●    ●  ●     ●  ●           ●  ●   ●   ● 

Phaùp  moân  voâ    löôïng          theä     nguyeän  hoïc.  
●       ●  ●   ●  ●  ● | ●  ●  ●     ●  ●        ●  ●         ●  ●  ●  ● 

Phaät ñaïo   voâ     thöôïng         theä    nguyeän  thaønh. 
Ȩ  ●  ●  ●    ● ●   ● | ●   ●   ●   o |      o |          Ȩ 

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
∆
 
ا
         

ا
           

o    
      

ا
    

ا
         

o      ا
    
ا
   
o ا 

   
ا   o   ا

    
ا
   
o  ا

  
ا
  ◦ 

ا
 ◦ 

ا
    
๏ 

 Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا          o           ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا    o  ا ◦ ا ◦  ا  ا    

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا                 ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا  ๏    ا ◦ ا ◦  ا  ا   

o    

๏ ๏ 

●  ●

●

Tuøng

Nhaát  thieát   toäi    chöôùng      giai    saùm    hoái

lên  
lễ(    ) (    )

lên  (    )

lên  lễ(    ) (    )

lên  
lễ(    ) (    )

lên  
lễ(    )

(    )

lên  
lễ(    ) (    )

lên  

lễ(    )

(    )
   
lễ(    )

   
lễ(    )

   
lễ(    )

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    ) xá      (      )

xá      (      )

lễ(    )lễ(    )

lễ(    )
lễ(    )

lên  (    )
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  KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((1111))  
 

Thượng lai sám hối phát nguyện dĩ          , cụ hành 

do nhân cụ nhãn mục, nguyện như nhật, nguyệt, ñăng 

quang minh. Y quang chiếu chúc kiến phân minh, 

hành giả phương năng ñạt tiền cảnh. Thị dĩ niệm Phậ

chi nhân, nhược bất phát nguyện vãng sanh, túng hữu

 

công hạnh, diệc thành hư thiết, dĩ bất thuận Phật cố. 

Kim nhĩ           linh ñương tri thử ý. 

 

 canh

thần

Ù

t

hỉnh trai chủ quỳ)T( ©
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MI    ÑAØ  TAÙN 

A   Mi   ðà    Phật    vô   thượng    y       vương    
∆     |  |      O  |  |  ȨȨȨȨ   |  |    O       |  |               O  |  |     O    |  | O |  | 

   

Nguy   nguy   kim   tướng    phóng   hào   quang 
O               |  |       O           |  |              o ∆  |        o  ا   ا   ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 
Khổ    hải    tác   từ     hàng   
O             |  |       O       |  |         o∆|   o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 

 

Cửu    phẩm    Liên     bang 
o   |             o    |         O  |  |        O   |  |  O  |  |   

  
ðồng    nguyện    vãng    Tây    Phương 
ȨȨȨȨ               |  |                 o    |       o    |           o 

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 ๏      ا   ◦      ا   ◦      ا   ا        o         ا           ا             o              ا          ا ∆

 

  

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
      ا   ◦      ا   ◦      ا   ا        o         ا           ا             o              ا          ا
  
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 ๏      ا   ◦      ا      ا   ا        o         ا           ا                       ا          ا

o        

๏ ๏ 

.

lên  lễ(    ) (    )lên  (    ) lễ(    )

lễ(    )

lễ(    ) lên  (    )

lên  (    )

lên  (    )

 
 xá      (      )

 
 xá      (      )

 
 xá      (      )

lên  (    )

lên  (    )

lễ(    )

lễ(    )

lễ(    )

( Trai chủ lễ 3 lễ )

( PS đi xuống)

( Thỉnh đạ i chúng đứng lên )

(Kết thúc đệ nhị)



 

 

 

3 
 

HỘI CHÚNG 
***ĐỆ  TAM  THỜI***

 

Nhồi  trống (Ø Ø  Ø  Ø  Ø

   

Ø  

 

Ø

 

)để

 

chủ

 

lễ

 

và vị

 

trí:

 

Đứng ngang đối diện nhau        _      (Xoay lên chánh điện)

 

 

(Xá )      _     _     _  

 

(Lạy 1)   _    Ø     _     Ø     _     Ø  -  Ø     

 

_     Ø

 

(Lạy 2)   _    Ø     _     Ø

 

(Lạy 3)

 

  _    Ø     _     Ø  Ø   _           Ø   Ø   Ø   Ø  Ø  Ø   Ø   Ø…

 

(1 xá)   

 

  _    Ø     _     Ø  Ø   Ø

 

Ø        Ø   Ø   Ø   Ø  Ø  Ø   Ø   Ø…©(Thỉnh đại chúng ngồi)

                                          

Nhược    nhơn    dục    liễu  tri     

 

   Tam    Thế    nhất    thiết     Phật    Phật    Phật    Phật

                                            

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø            Ø       

 

Ø      

  

Ø        Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø                Ø…

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø          

 

Ø       

 

Ø      

  

Ø      

 

  Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø           

 

   Ø…

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø           Ø       

 

Ø      

  

Ø      

   

Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø            

 

  Ø…  

 

   

Ø            Ø        Ø       

 

Ø    Ø          

 

Ø       

 

Ø      

  

Ø        

 

Ø         

 

Ø       

  

Ø               Ø            

 

  Ø…

 

   Ø       Ø 

 

Ø       

 

Ø            

 

       

  

 

A      Mi Đà     Phật

 

               

               

 

   Ο       

 

Ø       Ο     

  

Ø        Ο        Ø     

 

                   

Ο   Ο   Ο   

 

Ο     Ο      ¢ 

 

Ο 

 

Ο     ©  Ο   Ο   

 

Ο 

 

     Ο  Ο 

 

Ο

 

…                      

 

 

                  Ο  Ο   

 

Ο    Ο   

  

Ο          Ο   Ο   

 

©  Ο   Ο   

 

Ο       Ο  Ο  Ο

 

…                       

 

 

                  Ο  Ο    Ο  

  

Ο

 

   

 

Ο   

  

©  Ο   Ο    ©  Ο 

  

Ο    Ο       Ο  Ο  Ο

 

…              

 

     

                                                                      Ο      Ο

  

Ο        

 

Ο      

 

(Chập chuông mõ để

 

bắt đầu tán tụng.)

 

_

: Khánh

  

Ø: Trống

  

©: Chuông

  

Ο: Mõ

 

¢

 

:  Chập chuông.
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Nhược    nhơn    dục    liễu  tri        Tam    Thế    nhất    thiết     Phật    Phật    Phật    Phật

Ø            Ø        Ø       Ø    Ø            Ø       Ø      Ø        Ø         Ø       Ø               Ø                Ø…

  Sau khi     đại chúng đã ổn định

o:



 

Tam Thêi HÖ NiÖm
(DẪN LỄ)



2 

 

             

Δ

                                      
  

©

         
 

Nam 
 
Mô 

 
Liên

 
Trì

  
Hải

  
Hội

  
Phật

 
Bồ 

 
Tát

 

                  
             

©
                                           

(3 lần)
                                                                       

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 

  Như Thị Ngã Văn: Nhất thời Phật tại Xá Vệ 

quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, Dữ Đại Tỳ Kheo 

Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại 

A La Hán, chúng sở tri thức: Trưởng Lão Xá Lợi 

Phất,  Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma 

Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, 

Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu 

La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca 

Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A 

Nâu Lâu Đà, Như thị đẳng chư đại đệ tử. 

Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi 

Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền  Đà Ha Đề 

Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Dữ như thị đẳng 

chư đại Bồ Tát; cập Thích Đề Hoàn nhân đẳng,©  

vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.© 

Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: 

 “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, 

hữu thế giới danh viết Cực Lạc kỳ độ hữu Phật 

hiệu A Mi Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.  

|

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự 

ÑEÄ TAM THÔØI PHAÙP SÖÏ 



3 

 

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc?  Kỳ 

quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư 

lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng 

lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, 

giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc 

danh vi Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất 

bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì 

để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim, 

ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu 

các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 

châu mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung Liên 

hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng 

sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc 

bạch quang, vi diệu hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác 

thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ 

thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ 

thanh đán, các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa, 

cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ 
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thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh 

hành. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu 

chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, 

Khổng tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca lăng tần già, 

Cộng mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục 

thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng: ngũ căn, 

ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như 

thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai 

tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vi thử điểu, thực thị tội 

báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô ác 

đạo. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo 

chi danh, hà huống hữu thực, thị chư chúng điểu, 

giai thị A Mi Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu 

biến hóa sở tác. 

Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy 

động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi 

diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời 
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câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh: niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. 

Xá Lợi Phất!  Kỳ Phật quốc độ thành tựu như 

thị công đức trang nghiêm. 

Xá Lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố 

hiệu A Mi Đà? 

 Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, 

chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố 

hiệu vi A Mi Đà. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 

nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh 

A Mi Đà. 

Xá Lợi Phất! A Mi Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư 

kim thập kiếp. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Hữu vô lượng vô 

biên thanh văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số 

chi sở năng tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như 

thị. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị 

công đức trang nghiêm. 
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Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh 

sanh giả, giai thị A bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhất 

sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng 

tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ 

thuyết. 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương 

phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? 

Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất 

xứ. 

Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn, phước 

đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện 

nữ nhân, văn thuyết A Mi Đà Phật, chấp trì danh 

hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam 

nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục 

nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân 

lâm mạng chung thời, A Mi Đà Phật dữ chư thánh 

chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất 

điên đảo, tức đắc vãng sanh A Mi Đà Phật Cực Lạc 

quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 

ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, 

ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 



7 

 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Mi 

Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.©  

Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di 

Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, 

Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư 

Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 

thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín 

thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết 

chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật 

Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại 

Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh 

Tiến Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 

phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 

ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng 

tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở 

hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô 

Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô 

Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh 

Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 
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quảng trường thiệt tướng, biến phú Tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới, hữu Diệm 

Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, 

Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Hạ Phương thế giới hữu Sư Tử 

Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma 

Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật; như thị 

đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì 

công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”. 

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới, hữu 

Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng 

Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiêm Phật, 

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Sa La Thọ 
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Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết 

Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công 

đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.© 

Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi 

nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật 

danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai 

vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất 

thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương tín 

thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, 

kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A 

Mi Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc 

bất  chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim 

sanh, nhược đương sanh. 

thối
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Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, 

sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư 

Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, 

diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức nhi tác 

thị ngôn: “Thích Ca Mâu Ni Phật© năng vi thậm 

nan hy hữu chi sự, năng ư Sa Bà quốc độ ngũ trược 

ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 

chúng sanh trược, mạng trược trung đắc A Nậu Đa 

La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, 

thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp”. 

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, 

hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tín chi 

pháp, thị vi thậm nan. 

Phật thuyết thử kinh dĩ,© Xá Lợi Phất, cập chư 

Tỳ Kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A Tu La 

đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi 

khứ. 

 

PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH© 
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BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN 

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI 

 
Nam mô a mi đa

 

bà dạ,©

 

đá tha dà đá

 

dạ, đá

 

địa dạ

 

 

tha,

 

a mi

 

rị ©

 

đô bà tỳ,

 

a mi rị đa

 

tất đam bà tỳ, a

 

 

mi rị đa

 

tì ca lan đế,

 

© a mi rị đa

 

tì ca lan đa,

 

dà mi

 

 
nị , ©

 
dà dà na,

 
chỉ đa

 
ca

 
   (3 lần)lệ   Sa bà ha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ o o        oا ا

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 
 ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا ∆

 
Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

 
 

Nam   mô   Liên   Trì   Hội   Bồ   Tát  Ma   Ha   Tát 

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا

  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا

 
  ا   ◦         ا         ا         ا        o      ا   ا    o         ا         ا ๏      ا   ◦      ا   ◦        o         ا           ا             o              ا          ا 



Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự 

 

KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((1122))  
  

 Thập vạn dư trình bất cách trần,  
  Hưu tương mê ngộ tự sơ thân,  
  Sát-na niệm tận hằng sa Phật,  
  Tiện thị Liên hoa quốc lý nhân.  

 
             trần b  i giác, tài kinh cức ư thất bảo viên 

lâm. Xả vọng quy chân, liệt châu võng ư tứ sanh môn 

hộ. Tung hoành vạn pháp, viên khỏa nhất tâm. Phi tư 

lượng xứ, A Mi ðà Phật. Tọa ñoạn lục căn, vô tạo tác 

thời. Thanh Thái cố hương, hoành thôn bát cực. Phá 

quần hôn như cảo nhật lệ thiên, liệu chúng bệnh như 

Thiện Kiến thần dược. Sở dĩ vân: “Nhất xưng A Mi 

ðà Phật danh hiệu, năng diệt bát vạn ức kiếp sanh  tử 

chúng khổ”. Lợi ích như thị, khởi thí dụ ngôn thuyết 

chi khả cập hồ? Chỉ như tức kim Hệ Niệm, ñệ tam 

thời Phật sự. Thả ñạo: Hiện tiền chúng ñẳng, ñồng 

thanh tương ứng nhất cú, như hà chỉ trần? 

 

 Nhất          Phật hướng thiệt căn niệm,  

  Bất giác hoa tùy túc ñể sanh.    

ộ

tuøng

  Hiệp



Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự 

 

MMII          ÑÑAAØØ        TTAAÙÙNN  
 
 A    Mi    Ðà  Phật    thân   kim   sắc 
 ∆      |  |      O        |  |            o    | o    |    Ȩ   |  |   
Tướng   hảo   quang   minh   vô   ñẳng    luân 
 O                |  |        O          |  |          o   |     o    | O   |  | 
 
Bạch   hào  uyển   chuyển    ngũ    Tu    Di 
O         |  |      O          |  |          o    |      o    |   O   |  | 
 
Hám   mục   trừng   thanh   tứ   ñại    hải 
O         |  |          O           |  |           o   |     o   |   O   |  | 
 

Quang   trung   hóa   Phật    vô    số    ức 
O                |  |      O        |  |      o   |     o   |  O  |  | 
 

Hóa   Bồ   Tát    chúng    diệc    vô   biên 
O          |  |    O         |  |           o    |      o    |     Ȩ    |  | 

 
Tứ   thập    bát   nguyện    ñộ  chúng    sanh 
O        |  |      O            |  |           o    |  o    |       O    |  | 
 

Cửu   phẩm    hàm    linh   ñăng   bỉ    ngạn 
O       |  |        O          |  |         o    |        o    |    O  |  | 

 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  

 ∆ O      |  |        O             |  |            O          |  |     o    |     Ȩ   |  | 
 
ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O       |  |      o    |  O  |  |  O       |  |        ๏    |      O 
 
Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....   A   Mi   Ðà   Phật 
|                     |                  O          



Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự 

 

     

MI  ðÀ  ðẠI  NGUYỆN  TÁN 

 
ðệ  nhất  ñại   nguyện.  Quán  tưởng  Mi   ðà 
∆       |  |      O |  |     Ȩ     |  |       O           |  |         O |  |  O |  | O |  |   
 
Tứ   thập   bát   nguyện   ñộ   Sa   Bà. 
O        |  |         O         |  |             o∆|    o  ا  ا  ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | o | o | 
 
Cửu   phẩm             kim    ba. 
O              |  |        O         |  |         o∆|  o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Bảo    võng     giao     lô 
o    |       o    |           O  |  |     O  |  | O |  | 
 
ðộ   vong    linh   xuất    ái    hà 
ȨȨȨȨ           |             |          o    |   o   |    o    

 

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 ๏     ا    ◦    ا    ◦       ا   ا      o         ا            ا         o            ا           ا ∆
 

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
      ا    ◦    ا    ◦       ا   ا      o         ا            ا         o            ا           ا 

  

Nam  mô  Liên  Trì  Hội  Bồ  Tát Ma Ha   Tát 
 ๏     ا    ◦    ا       ا   ا      o         ا            ا                 ا           ا 

 
๏

o      

๏

dõng 
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((1133))  

   ðả phá hư không tiếu mãn tai,  
  Linh lung bảo tạng khoát nhiên khai,  
  Trực nhiêu không kiếp sanh tiền sự,  
  Lục tự hồng danh tất cánh cai.  

 
 Cổ nhân ñạo: “Thanh châu ñầu ư trược thủy, 

trược thủy bất ñắc bất thanh. Niệm Phật ñầu ư loạn 

tâm, loạn tâm bất ñắc bất Phật”. Tây thiên hữu bảo, 

danh viết Thanh Châu. Vị thử châu ñầu nhập trược 

thủy trung, nhập thủy nhất thốn, tắc nhất thốn chi 

trược thủy tức tiện thanh khiết. Thử châu nhập thủy, 

tự thốn chí xích, nãi chí ư ñể, tắc trược thủy diệc tùy 

chi nhi trừng trạm. ðương tri thanh châu giả, dụ 

niệm Phật chi tịnh niệm dã. Trược thủy giả, dụ tạp 

loạn chi vọng tâm dã. ðương vọng tâm tạp loạn chi 

khoảnh, năng cử khởi nhất niệm. Như ñối Từ Tôn, án 

ñịnh lục tự hồng danh. Nhất nhất xuất khẩu nhập nhĩ, 

tắc thử tạp loạn tự nhiên tùy niệm tịch tĩnh. Tự thị 

nhất niệm nhi chí thập niệm, nãi chí niệm niệm bất di. 
Tức giáo trung sở vị: “Tịnh niệm tương kế” giả dã! 

chanhÙNiệm Phật chi nhân, tu yếu tín tâm khẩn thiết, 
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nhân lẫm nhiên, trọng niệm sanh tử luân chuyển chi 

khả bi, thâm yếm trần lao phân nhiễu vi khả thống. 

Cử khởi nhất thanh Phật danh. Trực hạ cánh vô dị 

kiến, như Thái A kiếm, hoành án ñương hiên; như ñại 

hỏa luân, tinh ñằng diệm xí. Vạn vật anh chi tắc liệu, 

xúc chi tắc thương. Trực chí nhất tâm bất loạn, Năng 

Sở lưỡng vong; ñáo gia chi thuyết, bất  dung  tái  cử. 

Tiệp kính chi từ, hà lao quải xỉ. Khả vị chứng tu hành 

chi thần thuật, siêu phương tiện chi            ñồ. Phá tử 

sanh  trập hộ chi lôi ñình. Chúc mê vọng u cù chi nhật 

nguyệt. Kim tiêu Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự tương 

viên.          linh… thừa tư thượng thiện, quyết ñịnh 

vãng sanh.  Thả ñạo nhất niệm vị manh dĩ tiền, hoàn 

hữu giả cá tiêu tức dã vô.  
 
 Thị tâm không tịch niệm hà y?  
 Cố quốc vân quy thục vị quy?  
 Hoa ngoại ngọc kê ñề hiểu nhật,  
 Viễn nghênh tân Phật phụng từ oai. 

  

chính

Thần

 
 Nam   mô   Tây   Phương   Cực   Lạc   thế     giới  
 ∆ |  |            O          |  |     o    |     Ȩ   |  |  

ñại    từ    ñại    bi      A    Mi    Ðà    Phật 
O       |  |      o    |  O  |  |  O       |  |        ๏    |      O 

 
Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....   
|                     |                  O          

.

(Thỉnh đ ạ i chúng đ ứng lên )

(Xá Phật) (Kinh hành đến bàn Đ ịa Tạng)

     trai chchuẩn bị nhan cho ủ    (                                                                  )    (                                                                  )
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Nam  mô   A   Mi        ðà        Phật   ..................   
|                        |                   O  

 
Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      

∆               |  |          O            |  |         o   |     o   |      ȨȨȨȨ  |  | 
 

Nam    mô    Quán    Thế     Âm    Bồ     Tát      
O              |  |            O              |  |          o   |       o   |      O |  | 
 

Nam  mô    Quán    Thế     Âm    Bồ    Tát      
O              |  |           O            |  |         o   |      o   |    O  |  | 
 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |   o    |     O  |  | 

Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 
Nam    mô    ðại    Thế    Chí    Bồ    Tát      
O              |  |         O          |  |        o    |    o   |     O  |  | 
 

Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ  Tát     

O           |  |       O            |  |        O      |  |        o   |       o   |   ȨȨȨȨ   |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải  Chúng   Bồ   Tát      
O           |  |       O           |  |        O      |  |        o   |       o   |    O  |  | 
 
Nam  mô  Thanh  Tịnh  ðại  Hải   Chúng  Bồ   Tát  

O           |  |        ȨȨȨȨ           |  |       O       |  |           ๏  ا   ◦        ا     ๏  
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ÑÑAAÏÏII    CCHHUUÙÙNNGG    CCUUØØNNGG    ÑÑOOÏÏCC  
  
Nhaát   taâm   quy               Cöïc  Laïc    theá 
giôùi. A Mi Ñaø Phaät.Ȩ 
Nguyeän dó tònh  quang chieáu   ngaõ. 
Töø      theä     nhieáp    ngaõ. 
Ngaõ  kim                nieäm. 
Xöng    Nhö     Lai  danh. 
Vò   Boà    Ñeà    ñaïo. 
Caàu      sanh    Tònh    Ñoä. 
Phaät    tích           theä. 
Nhöôïc  höõu  chuùng  sanh, 
Duïc   sanh     ngaõ    quoác. 
Chí   taâm   tín     nhaïo. 
Naõi   chí   thaäp   nieäm. 
Nhöôïc   baát   sanh     giaû. 

Dó  thöû  nieäm Phaät nhaân  duyeân. 
Ñaéc nhaäp Nhö Lai. 
Ñaïi  theä   haûi   trung. 
Thöøa    Phaät  töø    löïc. 
Chuùng  toäi    tieâu     dieät, 
Thieän caên   taêng   tröôûng. 
Nhöôïc  laâm              chung. 

maïng, 

Baát   thuû               Giaùc. 

chaùnh 

Chaùnh 

boån 

maïng 
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Töï   tri  thôøi   chí. 
Thaân  voâ   bònh   khoå, 
Taâm     baát  tham  luyeán. 
YÙ baát  ñieân   ñaûo. 
Nhö   nhaäp    thieàn      ñònh. 
Phaät   caäp   Thaùnh  chuùng. 
Thuû  chaáp  kim   ñaøi. 
Lai  nghinh   tieáp   ngaõ. 
Ö  nhaát  nieäm   khoaûnh. 
Sanh  Cöïc  Laïc  quoác.Ȩ  
Hoa khai  kieán  Phaät. 
Töùc  vaên   Phaät  thöøa. 
Ñoán  khai  Phaät hueä.   Ȩ 
Quaûng    ñoä   chuùng sanh. 
Maõn Boà ñeà nguyeän. 
Nieäm Phaät  laâm  chung  kieán   baûo  ñaøi.   Ȩ 
 Baûo traøng baûo caùi maõn   khoâng baøi. 
Mi    Ñaø   Theá Chí  Quaùn  AÂm  ñaúng. 
  ȨȨȨȨ  chöôûng   töông   tuøy  quy  Ȩ   khöù    lai.    ȨȨȨȨ   Hieäp 
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TTAAÊÊNNGG      BBAAÛÛOO      TTAAÙÙNN  
 
Tăng    bảo      bất       tư        nghì     
 ∆                  |  |   O   |  |   O   |  |    o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Thân     phi         tam     sự     vân      y 
o  |                 o  |  O  |  |  O   |  |   O   |  |   O   |  |   O |  | O |  | O |  | 
 

Phù    bôi    quá    hải    sát    na    thời 
O            |  |        O        |  |      O      |  |        O   |  | O |  | 
 

Phó      cảm          ứng      quần      cơ 
O              |  |  O  |  |   O   |  |     O    |  |      o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Kham tác nhân thiên  công  ñức        chủ 
o  |          o  |     O      |  |         O     |  | O |  | O |  | o∆| o ا  ا ๏ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
Kiên   trì            giới     hạnh     vô      vi 
o  |         o  |  O  |  |  O   |  |    O   |  |     O |  |    O  |  |  O  |  | O  |  | 
 

Ngã    kim   khể   thủ   nguyện   diêu   tri 
O          |  |   O        |  |          O             |  |       O  |  |  O  |  |   
 

Chấn   tích         trượng    ñề          huề 
O            |  | O |  |    O  |  |        O  |  |       o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
  
Ngã   kim    khể    thủ    nguyện    diêu    tri 
o  |        o  |         O         |  |           O             |  |        O   |  | O |  |  

 

Chấn    tích         trượng      ñề            huề 

ȨȨȨȨ              |  |   O  |  |     ȨȨȨȨ    |  |     o   |    o   |  o  |   o 

 
Nam  mô  A   Mi        ðà        Phật  ............................. 
|                     |                     O   

 

(Phát Kinh)

(Thâu Kinh)

(xá)  lễ (    )

lễ (    )

lễ (    )

(lên)

(lên)

(lên) (xá)  

(xá)  

(Kinh hành v ề bàn chánh)
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  (14) 
 

Niệm Phật ký         tâm xuất, kết nghiệp khởi thuộc 

ngoại lai. Tu du bối niệm Phật chi tâm, sát-na tức kết 

nghiệp chi sở. Kim tắc chúng ñẳng, y bằng giáo pháp, 

chuyên vị          linh… quyết sanh Tịnh ðộ. Tự kim 

giới hương phức úc, huệ cự huỳnh hoàng, mê vân 

khai nhi         thiên ñộc lãng, vọng trần tận nhi tâm 

ñịa khuếch thông. Chư căn viên tịnh, quần nghiệp 

ñốn không. Nhất cử niệm, nhất hoa khai, ấp lộ 

nghênh phong, hương phù ngọc chiểu. Nhất trì tình, 

nhất quả thục, hàm yên ñối nhật, ảnh lạc kim viên. 

Kinh hành, tọa, ngọa tại kỳ trung, du hý, tiêu dao phi 

phận ngoại. ðắc Phật       dụng, triệt pháp nguyên ñể.

Thường Tịch Quang xứ xứ hiện tiền. ðại nguyện 

vương trần trần khế hội. Cánh vị           linh, chí tâm 

sám hối phát nguyện.

 

Thần

tanh

tho

thần

tác Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự, sở tập thắng nhân, 

Ù

.

Nam   mô   A   Mi    ðà   Phật   ....  
|                     |                  O        

  

( Thỉnh trai chủ đứng lên)

tuøng

(Kinh hành về bàn chánh – xá Phật – PS lên toàn ngồi –

thúc Niệm Phật – Thỉnh đại chúng ngồi – thỉnh trai chủ quỳ)Kết © ©

©
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SSAAÙÙMM      HHOOÁÁII    
 
Vaõng  tích   sôû     taïo              chö    aùc              nghieäp.  

           
●●    ●●     ●|●  ● ●         ●  ●    ● ●       ●  ●  ●  ●

 

Giai    do    voâ     thæ             tham  saân     si.  
●  ●  ● ●    ● ●    ●|●  ● ●        ● ●    ● ●        ●  ●  ●  ● 

Tuøng  thaân     ngöõ    yù             chi     sôû     sanh.  
●
  
● 
   

● ●
     

● ●     ●|●  ● ●    ● ●      ● ●      ● ●  ● ●
 

Nhaát   thieát   toäi     caên          giai    saùm    hoái.
●  ●    ● ●   ● ●    ●|● ● ●      ● ●     ● ●       ● ●  ●  ● 

Töï             Chuùng   sanh        theä   nguyeän  ñoä.  
●  ●   ●  ●   ●  ●      ●| ● ● ●     ● ●    ●  ●         ●  ●  ●  ● 

Töï             phieàn    naõo            theä   nguyeän   ñoaïn.  
● ●  ● ●    ●  ●      ● | ● ● ●       ● ●     ●  ●           ●  ●  ● ● 

Töï           Phaùp   moân          theä     nguyeän     hoïc.  
●
 
●   ●  ●

   
● ●

    
 ●
 
| ● ● ●      ● ●        ●  ●          ● ●  ●  ●

 

Töï     Phaät   ñaïo            theä    nguyeän  thaønh. 

 
Ȩ

 
●   ● ●

    
● ●

    

●

 

| ●  ●  ●   o |      o |
          

Ȩ 

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا          o           ا         ا ∆ ا        o ا    ا   o   ا    ا    o  ا ◦ ا ◦  ا  ا    ๏ 

 Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا          o           ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا    o  ا ◦ ا ◦  ا  ا    

Nam  mô  Phoå  Hiền  Vương  Bồ   Tát     Ma Ha Tát 
ا      o         ا    ا                 ا         ا  ا        o ا    ا   o   ا    ا  ๏    ا ◦ ا ◦  ا  ا   

o    

๏ ๏ 

taùnh 

taùnh 

taùnh 

taùnh 

lên  
lễ(    )

(    )

lên  
lễ(    ) (    )

lên  
lễ(    )

(    )

lên  
lễ(    ) (    )

lên  
lễ(    )

(    )

lên  
lễ(    )

(    )
 

 xá      (      )

 
 xá      (      )

 

lên  

lễ(    )

(    )

 
lên  (    )

 

 
lên  (    )

 
lên  (    )

     
 
lễ(    )

 
     
lễ(    )

     
 
lễ(    )

 lễ(    )

 
lên  (    )
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KKHHAAII    TTHHÒÒ  ((1155))  

  
Thượng lai tam thời hệ niệm A Mi ðà Phật vạn ñức 

hồng danh, khuyến ñạo           linh… sám trừ kết 

nghiệp, phát nguyện vãng sanh, hạnh nguyện ký 

thâm, công vô hư khí. Duy nguyện         linh, văn tư 

pháp yếu tín       phụng hành.           thị thác chất Liên 

thai, vĩnh ly nghiệp hải. Trực chứng A Bệ Bạt Trí, 

viên mãn Vô Thượng Bồ ðề.  

  

  

thần

thần

tho.

 
 

hỉnh trai chủ quỳ)T(

Tuøng

 
 

(Thỉnh trai chủ đứng lên)

©
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SÔÙ  VAÊN 
(Chủ ñàn tuyên ñọc) 

Nam  mô   ðại  Thừa   Thường   Trụ   Tam   Bảo 
    ا   ا    ๏      ا   ◦            ا   ا              o                   ا   ا            ∆                      

o          o        

  

Nam  mô   ðại  Thừa   Thường   Trụ   Tam   Bảo 
                   ا   ا                ا   ا      ا   ◦            ا   ا              o                   ا   ا                                  

o          
Nam  mô   ðại  Thừa   Thường   Trụ   Tam   Bảo 
          ๏                   ا   ا                    ๏      ا   ◦            ا   ا              o                   ا   ا                                  

o          

lễ(    )

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    )

lễ(    )

lễ(    )

(xá ) 

(xá ) 

hỉnh trai chủ quỳ)T( ©



1
 

 

SỚ  VĂN  

                                        ∆
   
Đại viên mãn giác, 

 

Ứng sớ
 

tây càn,
 

Tâm bao thái hư,
 

Lượng... châu...... sa .... ©giới……∆
 

Kim hữu khải kiến siêu trãi đạo tràng,
 

sỡ
 

hữu sớ
 

văn, đối Phật phụng đọc.
 

Đại viên cánh... trung..... phủ
 

thùy lãng...© lãm…∆
 

     Ái hữu nhất tứ
 

thiên hạ
 

Nam Thiệm Bộ
 

Châu, Việt Nam Quốc, thành 

phố……………………………………………….
 

liên hữu tứ
 

chúng Việt Nam 

cập tứ
 

chúng liên hữu đạo tràng  ……………. …………………….
 

Thích Ca 

Như Lai quý giáo phụng hành chủ
 

tu công đức Pháp Sự
 

Sa môn Thích thượng 

Tịnh hạ
 

Không. Kim cứ.......nhất thiết tứ
 

chúng liên hữu.
 

Phụng Việt Nam 

Dân tộc vạn tánh tổ
 

tiên, thử
 

giới các dân tộc vạn tánh tổ
 

tiên.Kính vi vãng 

sanh đường thượng chúng đẳng
 

thần linh.
 

Khải kiến Tam Thời Hệ
 

Niệm Phật 

Sự.
 

Thế
 

giới cát địa oan nạn chúng sanh; Nhất thiết lịch đại oan gia trái chủ
 

của tứ
 

chúng đệ
 

tử
 

đẳng, chúng đẳng thần linh, chư vong linh thai nhi sút sảo; 

Tận hư không biến pháp giới tôn thần, chư Thọ
 

thần, Phong thần, Vân thần, 

Thổ
 

thần,
 

Thử
 

giới tha phương nhất thiết Thần Hoàng Thổ
 

Địa tôn thần....cập 

nhất thiết  chư tôn thần; Thập phương nhất thiết pháp giới vô kỳ
 

cô hồn. Thập 

nhị
 

nhất thiết vô kỵ
 

cô hồn, quyên phi nhuyễn động chi loại, cập nhất thiết chư 

vong linh: ..…
 

Dương thượng tứ
 

chúng liên hữu đệ
 

tử………………...., kỵ
 

tùy tác công đức chủ
 

kỵ
 

lảnh thiện quyến nhơn đẳng thị
 

nhật hưu thủ
 

phần 

hương.
 

Chí...tâm.... quy... ©mạng….∆
 

     Trung thiên điều ngự
 

Thích Ca văn Phật. Tây phương tiếp dẫn Mi Đà Như 

Lai. Quan Âm Thế
 

Chí Địa Tạng Bồ
 

Tát.
 

Các bảo kim liên....tọa...© hạ……∆
 

     Cầu tình phục vi Việt Nam dân tộc vạn tánh tổ tiên, thử giới tha phương 

các dân tộc vạn tánh tổ tiên,  lịch đại oan gia trái chủ của chúng đẳng đệ tử

đẳng, vãng sanh đường thượng chúng đẳng thần linh, kỵ chư vong linh:... 



 
 

  

    

   

Thế

 

giới các đại oan nạn chúng sanh: chư anh linh, hương linh, vong linh, 

chiến sĩ trận vong, đồng bào tử

 

nạn trong các chiến nạn, thiên tai,tai nạn,các 

thai nhi sút sảo uổng tử, hoạch tử; Tận hư không biến pháp giới nhất thiết tôn 

thần cập chư Thọ

 

thần, Phong thần, Vân thần,Hải thần, Giang thần, Thổ

 

thần...cập nhất thiết chư tôn thần; Thập phương nhất thiết pháp giới vô kị

 

cô 

hồn, chư quyên phi nhuyễn động chi loại; Thử

 

giới tha phương nhất thiết Thần 

Hoàng Thổ

 

Địa tôn thần. Tư giới chi kỳ

 

khải kiến siêu trãi đạo tràng nhất thủy 

nhật gia trì đọc tụng Mi Đà Kinh tam bộ, vãng sanh thần chú, Mi Đà thánh 

hiệu, sám hối công đức, phụng tu thanh tịnh hương trai, thiền duyệt tô đà 

thượng cúng thập phương Tam Bảo sát hải Long Thiên phủ

 

long pháp chiên.

 

Từ...bi.... nạp... ©thọ….∆

 

Như thượng công đức đoan vi hồi hướng: Việt Nam dân tộc vạn tánh tổ

 

tiên, 

thử

 

giới các dân tộc vạn tánh tổ

 

tiên, lịch đại oan gia trái chủ

 

của chúng đẳng 

đệ

 

tử

 

đẳng, vãng sanh đường thượng chúng đẳng thần linh, kỵ

 

chư vong 

linh:............

 

Thế

 

giới các đại oan nạn chúng sanh: chư anh linh, hương linh, 

vong linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử

 

nạn trong các chiến trận, thiên 

tai,tai nạn,các thai nhi sút sảo uổng tử, hoạch tử,cập nhất thiết khổ

 

nạn chúng 

sanh; Tận hư không biến pháp giới nhất thiết tôn thần chư Thọ

 

thần, Phong 

thần, Vân thần,Hải thần, Giang thần, Thổ

 

thần.nhất thiết chư thiện thần; Thập 

phương nhất thiết pháp giới vô kị

 

cô hồn, thập nhị

 

súc sanh, chư quyên phi 

nhuyễn động chi loại; Thử

 

giới tha phương nhất thiết Thần Hoàng Thổ

 

Địa 

tôn thần. Trượng thử

 

hương nhân tảo sanh Tịnh Độ. Phục nguyện: viễn cận 

tông thân hân cận độ

 

chiêu mộ

 

chí

 

thuộc khánh đồng xuân. Phụng kỳ: Tam 

Bảo chứng minh độ

 

vong văn sớ. Thời duy công văn nhị

 

thiên thập nhị

 

niên 

............. nguyệt .........nhật. Chủ

 

tu pháp sự

 

sa môn Thích thượng Tịnh hạ

 

Không. Tu trai tứ

 

chúng liên hữu đệ

 

tử  kỵ

 

tùy tác công đức chủ.

 

Bách...bái ....câu...

 

©trần….©

 

 

 

 
Nam  mô  Trang   Nghiêm  Vô  Thượng  Phật  Bồ  ðề 
ا   ا     o            ا   ◦           ا   ا                      ∆                      ا   ◦     ๏    ا   ◦      

ا     o               ا           

 
Nam  mô  Trang   Nghiêm  Vô  Thượng  Phật  Bồ  ðề 
ا                                            ا     o            ا   ◦           ا    ا    ا   ◦    ا   ◦           

ا                ا           

 
Nam  mô  Trang   Nghiêm  Vô  Thượng  Phật  Bồ  ðề 
ا   ا     o            ا   ◦           ا   ا                                            ا    ๏ ๏    ا      

o    

๏   

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    )

lễ(    )lễ(    )lễ(    )

lễ(    )lễ(    )lễ(    )

lễ(    )lễ(    )lễ(    )

(xá ) 

(xá ) 

(Trống chờ đ ại chúng đứng lên)

o     

© hỉnhT
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MI   ðÀ   ðẠI   TÁN 
 
 Mi   ðà  Phật      ðại     nguyện    vương     
 ∆                         |  |        O   |  |      O       |  |   o∆|    o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Từ     bi         hỷ   xả    nan   lường 
o  |   o  | O |  |    O | |  O | |    O  | |    O     |  | O |  | O |  | 

 

Mi   gian   thường    phóng    bạch   hào   quang 
O        |  |          O                   |  |          O          |  |         O   |  |  O |  | 

 
ðộ   chúng   sanh    Cực    Lạc    bang 
O          |  |           O   |  |       O   |  |   O  |  |     o∆| o ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 
Bát  ñức  trì  trung  Liên cửu              phẩm 
o   |           |    o∆| o o   |      O      |  |           O         |  | O |  | O |  ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 
 

Thất   bảo         diệu    thọ      thành   hàng 
o   |      o   | O |  |        O  |  |    O    |  |     O   | |       O |  | O |  | O |  | 

 

Như   Lai   Thánh   hiệu   nhược   tuyên   dương 
 O            |  |         O               |  |          O              |  |          O  |  | O |  | 

 

Tiếp   dẫn          vãng     Tây      Phương 
O           |  |  O  |  |       O   |  |      O   |  |   o∆|  o  ا  ا ๏ ا  ا ◦ ا ◦ | 

 

Mi   ðà   Thánh   hiệu   nhược   xưng   dương 
o   |    o   |        O           |  |             O            |  |                     O   |  | O |  |    
 

ðồng    nguyện        vãng      Tây        Phương 
ȨȨȨȨ           |  |    O    |  |    Ȩ    |  |         o  |   o   |    o   |     o  

 

(xá ) (lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ)

(lễ) (lễ)

(lễ) (xá ) 

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    )

lên  (    ) lên  (    )

lên  (    )

lên  (    ) lên  (    )

lên  (    )

lên  (    ) lên  (    )

lên  (    )

lên  

( PS đi xuống)
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HHOOÀÀII      HHÖÖÔÔÙÙNNGG  

 
Hệ   niệm   công    ñức     thù    thắng    hạnh 
ا   ◦         ا   ◦   ا   ا   o          ا   ◦            ا   ا         ∆          ๏    ا   ا 

 
Vô   biên   thắng                   giai    hồi    hướng 
o ا   ◦       ا   ◦    ا   ا      o              ا   ◦           ا   ا                    o    ا   ا 

 
Phổ   nguyện   trầm   nịch     chư   chúng    sanh 
o                 ا   ◦                ا   ا         o   ا   ◦       ا   ◦    ا   ا           o   ا   ا 
 
Tốc  vãng   Vô   Lượng    Quang   Phật   sát 
o ا   ◦      ا   ا     o         ا   ◦           ا   ا             ا   ◦                 o  ا   ا 
 
Thập   phương   tam   thế    nhất   thiết   Phật 
o                     ا   ◦              ا   ا       o   ا   ◦   ا   ا  ا   ا   ๏        ا   ◦        

 
Nhất   thiết   Bồ   Tát    Ma    Ha   Tát 
o ا   ا   o      ا   ◦         ا   ا                 ا   ◦    ا   ◦            o   ا   ا 
 
Ma   Ha   Bát    Nhã    Ba   La    Mật 
๏ ا   ا           ا   ◦   ا   ا   o         ا   ◦          ا   ا   o       ا   ◦    

   

 

phước 

 
 

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

(lễ)

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  
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TAM  QUY  Y 
 

 
Tự   quy   y   Phật,   ñương   nguyện   chúng     sanh, 
o         ا  ◦    ا   ا     ๏   ا   ا     o           ا   ◦             ا   ا         o   ا   ا 
 
Thiệu   Long  Phật  Chủng,   phát   vô  thượng   tâm. 
o                ا   ◦       ا   ا          o    ا   ا     o     ا   ◦      ا   ا        ๏  ا   ا 

Tự   quy   y   Pháp,   ñương    nguyện   chúng    sanh, 
o       ا  ◦      ا   ا   ๏    ا   ا       o            ا   ◦           ا   ا          o   ا   ا 
 
thâm   nhập   kinh   tạng,    trí   tuệ   như   hải. 
o              ا   ◦         ا   ا        o   ا    ا    o    ا ا    ا   ◦            ๏ ا ا     
 
Tự   quy   y   Tăng,    ñương   nguyện   chúng    sanh, 
o        ا   ◦     ا   ا     ๏   ا   ا       o          ا   ◦           ا   ا         o   ا   ا 
 
thống   lý   ñại   chúng,   nhất    thiết   vô    ngại, 
o            ا   ◦    ا   ا      ๏     ا   ا     o         ا   ا  ا   ا   o     ا   ◦     
 
Hòa      nam    Thánh    chúng.
o              ا   ◦            ا   ا            ๏      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  NAM MOÂ A MI ÑAØ PHAÄT  

(lễ)

(lễ)

(lễ)

lên  (    )lên  

lên  (    )lên  

lên  (    )lên   (xá ) 

( Trai chủ lễ 3 lễ )

 
.(Kết thúc đệ tam)
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Ký Hiệu Pháp Khí: 

 

 

Ȩ     Chuông ( Lớn ) 
 
 
∆        Nhấp chuông 
 

                

O          Mõ, Cơ, Trống ( 4 nhịp ) 
 
                  
o         Mõ, Cơ, Trống ( 2 nhịp ) 
                

               

◦          Mõ, Cơ, Trống ( 1 nhịp ) 
 

 

|          Tăng, Chung ( 2 nhịp )    
 

 

 Tăng, chung ( 1 nhịp )             ا
 

 

 

 


